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logistics. 

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Triển Thương Mại và Vận Tải Thuận Hưng   



 

 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 

Họ và tên                   : Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 

Học hàm, học vị        : Tiến sĩ 

Cơ quan công tác      : Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 

Nội dung hướng dẫn  :  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải 

đường bộ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Triển Thương Mại và Vận Tải Thuận 

Hưng 

 

Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 06 tháng 10 năm 2025 

Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 27 tháng 12 năm 2025 

 

Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN                             Đã giao nhiệm vụ ĐTTN 

         Sinh viên     Giảng viên hướng dẫn 

          

        Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 

 

 

    

Hải Phòng, ngày    tháng     năm 2025 

XÁC NHẬN CỦA KHOA 

 

 

 

 

  



 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP 
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Đơn vị công tác: Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng 

Họ và tên sinh viên: Đặng Nam Cường  Chuyên ngành: Quản trị logistics và 

chuỗi cung ứng 

Đề tài tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải 

đường bộ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Triển 

Thương Mại và Vận Tải Thuận Hưng. 

Nội dung hướng dẫn: Giảng viên hướng dẫn sinh viên xây dựng cơ sở lý luận 

về hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường bộ trong doanh 

nghiệp logistics; đồng thời hướng dẫn thu thập, tổng hợp 

và phân tích số liệu thực tế liên quan đến quy trình tổ 

chức, quản lý và hiệu quả vận hành vận tải đường bộ tại 

doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, sinh viên được định hướng 

đánh giá thực trạng, xác định các hạn chế còn tồn tại và 

đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động vận tải đường bộ, góp phần tối ưu hóa hoạt 

động logistics của doanh nghiệp. 

1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp 

Sinh viên có thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ. ........................................................  

 ...........................................................................................................................................  
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2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm 

vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…) 

Đồ án đạt chất lượng của một khóa luận tốt nghiệp đại học về cả mặt lý luận, thực tiễn cũng như 

các số liệu tính toán. ..........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
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Thực tập tại:  ......................................................................................................................  
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1. Về tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

2. Về kết quả thực tập nghề nghiệp: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

3. Đánh giá chung: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  
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LỜI CAM ĐOAN 

Em xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Giải pháp nâng cao năng 

lực cạnh tranh dịch vụ vận tải đường bộ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Triển 

Thương Mại và Vận Tải Thuận Hưng” là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện 

dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. 

Các số liệu, kết quả nghiên cứu, bảng biểu và nhận định trình bày trong khóa 

luận được thu thập từ thực tiễn hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Triển 

Thương Mại và Vận Tải Thuận Hưng, từ các nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy và 

được xử lý, phân tích một cách trung thực, khách quan. Những nội dung kế thừa từ 

các công trình nghiên cứu, giáo trình, tài liệu của các tác giả khác đều đã được trích 

dẫn rõ ràng theo đúng quy định. 

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường và khoa chuyên môn về 

tính trung thực và chính xác của nội dung khóa luận này. 
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LỜI CẢM ƠN 

Trong quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải bằng đường bộ tại Công Ty TNHH 

Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng”, em đã nhận được sự quan tâm, 

hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ nhiều cá nhân và đơn vị. 

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý thầy, cô giảng viên Khoa 

Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã tận tình 

giảng dạy, trang bị cho em nền tảng kiến thức chuyên môn và phương pháp nghiên 

cứu cần thiết trong suốt quá trình học tập. 

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, giảng viên 

hướng dẫn, đã dành nhiều thời gian hướng dẫn, góp ý và định hướng khoa học, giúp 

em hoàn thành khóa luận này một cách nghiêm túc và đúng tiến độ. 

Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công 

Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng, đặc biệt là các Anh/Chị 

thuộc các bộ phận OPS, CS, DOCS và DT đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số 

liệu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ trong suốt thời gian thực tập và nghiên 

cứu tại công ty. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và những người thân đã 

luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp 

này. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do hạn chế về kiến thức và thời gian nghiên 

cứu, khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp 

ý của Quý thầy, cô để khóa luận được hoàn thiện hơn. 
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Giải thích 

DN Doanh nghiệp 
 

CS 
 

Customer Service – Bộ phận Chăm sóc khách hàng 

VLA Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam 

WMS Warehouse Management System 

OPS Operations – Bộ phận Vận hành 

DOCS 

 

Documentation – Bộ phận Chứng từ 
 

DT Department Transport – Bộ phận Điều độ vận tải 

KPI 
Key Performance Indicator – Chỉ số đo lường hiệu 

quả 

OTD 

 

On-Time Delivery – Giao hàng đúng hạn 
  

ODR 
 

On-Time Delivery Rate – Tỷ lệ giao hàng đúng hạn 

SLA 
Service Level Agreement – Thỏa thuận mức độ dịch 

vụ 

SOP 
Standard Operating Procedure – Quy trình vận hành 

chuẩn 
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TMS 
Transportation Management System – Hệ thống 

quản lý vận tải 
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eTMS 
Electronic Transportation Management System – 

Hệ thống quản lý vận tải điện tử 

SAP 
Systems, Applications and Products in Data 

Processing – Phần mềm quản trị doanh nghiệp 

CBM Cubic Meter – Mét khối 

FCL Full Container Load – Hàng nguyên container 
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Proof of Delivery – Xác nhận giao hàng 
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International Organization for Standardization – Tổ 

chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế 

CSI 
Customer Satisfaction Index – Chỉ số hài lòng khách 

hàng 

BSC Balanced Scorecard – Thẻ điểm cân bằng 

QSPM 
Quantitative Strategic Planning Matrix – Ma trận 
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ICD 
 

Inland Container Depot – Cảng cạn 

  



 

4 

DANH MỤC BẢNG BIỂU 

Bảng 1.1  chỉ số định lượng tiêu chí tài chính: .............................................................. 15 

Bảng 1.2 chỉ số định lượng tiêu chí hiệu quả khai thác phương tiện: ........................ 15 

Bảng 1.3 chỉ số định lượng tiêu chí đầy đủ chính xác: ................................................. 16 

Bảng 1.4 chỉ số định lượng chỉ tiêu an toàn của hàng hòa: ......................................... 17 

Bảng 1.5 chỉ số định lượng mức độ hài lòng của khách hàng: .................................... 17 

Bảng 1.6 chỉ số định lượng tiêu chí độ chính xác về thời gian: ................................... 18 

Bảng 2.1: Cơ cấu dịch vụ giao nhận của công ty Thuận Hưng giai đoạn 2022-2024 31 

Bảng2.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Thuận Hưng 2022-2024

 ........................................................................................................................................... 36 

Bảng 2.3  Quy mô đội xe vận tải đường bộ của công ty giai đoạn 2022–2024 ........... 40 

Bảng 2.4 : Năng lực vận tải đường bộ của Công ty Thuận Hưng giai đoạn 2022–2024

 ........................................................................................................................................... 43 

Bảng 2.5 : Quy mô và cơ cấu nguồn nhân lực vận tải đường bộ giai đoạn 2022–2024

 ........................................................................................................................................... 46 

Bảng 2.6: Biến động chi phí vận tải đường bộ của Công ty Thuận Hưng giai đoạn 

2022–2024 ......................................................................................................................... 49 

Bảng 2.7: Biến động lợi nhuận từ hoạt động vận tải đường bộ giai đoạn 2022–2024

 ........................................................................................................................................... 51 

Bảng 2.8: Chỉ tiêu chi phí vận tải đường bộ 2022–2024 .............................................. 53 

Bảng 2.9: Hiệu quả khai thác đội xe đường bộ ............................................................. 54 

Bảng 2.10: KPI chứng từ & giao hàng .......................................................................... 55 

Bảng 2.11: KPI an toàn ................................................................................................... 56 

Bảng 2.12: Phân tích mức độ an toàn của hàng hóa tại Thuận Hưng Logisticss ...... 57 



 

5 

Bảng 2.13: Chỉ tiêu thời gian và ODR ........................................................................... 58 

Bảng 3.1: Ma trận hoạch định chiến lược định lượng (QSPM) cho hoạt động vận tải 

đường bộ tại Thuận Hưng .............................................................................................. 71 

 

  



 

6 

DANH MỤC HÌNH ẢNH 

Hình 2.1: Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng ......... 22 

Hình 2.2 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty ......................................................................... 24 

Hình 2.3 Các bước trong quy trình thực hiện giao nhận hàng hóa bằng đường bộ tại 

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng .......................... 29 

Hình biểu đồ 2.16: Cơ cấu dịch vụ của Thuận Hưng ................................................... 34 

Hình biều đồ 2.17: Biểu đồ thể hiện số lượng hàng nhận được từ các nhà xe ........... 53 

Hình 2.5: Khách hàng gửi Booking Request cho bộ phận CS DT .............................. 80 

Hình 2.6: Booking của khách hàng trên hệ thống eTMS............................................. 80 

Hình 2.7: Mô tả chi tiết đơn hàng .................................................................................. 81 

Hình 2.8: Kế hoạch xe lấy hàng nhân viên điều phối gửi cho kho và bộ phận CS .... 82 

Hình 2.9: Kế hoạch chi tiết Wawe 176 – Ngày 21/04/2025 ........................................... 82 

Hình 2.6: Booking của khách hàng trên hệ thống eTMS............................................. 83 

Hình 2.7: Mô tả chi tiết đơn hàng .................................................................................. 83 

Hình 2.8: Kế hoạch xe lấy hàng nhân viên điều phối gửi cho kho và bộ phận CS .... 84 

Hình 2.9: Kế hoạch chi tiết Wawe 176 – Ngày 21/04/2025 ........................................... 85 

Hình 2.10:  Mã QR Booking ........................................................................................... 86 

Hình 2.11: Hàng hóa được xếp vào xe tải ...................................................................... 87 

Hình 2.12: Tài xế Kiên W237 cập nhật POD sau khi giao hàng trên eTMS .............. 89 

Hình 2.13: Tình trạng đơn hàng được cập nhật trên hệ thống eTMS ........................ 90 

Hình 2.14 : CS đóng lệnh giao hàng trên hệ thống eTMS ........................................... 91 

Hình 2.15 : POD 1 đơn giao hàng lẻ của tài xế W174 đã giao ngày 21/04/2025 ........ 92 

 



 

7 

 LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, logistics 

được xem là một trong những ngành dịch vụ nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong việc 

thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của 

nền kinh tế. Theo Christopher (2016), logistics không chỉ đơn thuần là hoạt động vận 

chuyển mà còn là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát dòng chảy hàng 

hóa, thông tin từ điểm xuất phát đến điểm tiêu dùng cuối cùng nhằm thỏa mãn yêu cầu của 

khách hàng với chi phí tối ưu. 

Tại Việt Nam, với vị trí địa lý chiến lược nằm trên các tuyến hàng hải quốc tế quan 

trọng cùng chính sách hội nhập kinh tế sâu rộng, nền kinh tế đang duy trì đà tăng trưởng 

tích cực và từng bước khẳng định vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng khu vực và 

toàn cầu. Theo các tổ chức quốc tế, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 được dự báo 

đạt khoảng 6–7%, phản ánh triển vọng ổn định của nền kinh tế trong trung hạn (Reuters, 

2025). Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý I năm 2025 đạt 202,52 tỷ USD, 

tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại duy trì trạng thái xuất siêu 

(Reuters, 2025). 

Để hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra hiệu quả, tổ chức lưu thông hàng hóa giữ vai 

trò then chốt trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Trong đó, vận tải là mắt xích không thể thiếu, 

bảo đảm sự kết nối liên tục giữa các khâu từ sản xuất đến phân phối và tiêu dùng. Vận tải 

không chỉ là việc di chuyển hàng hóa từ điểm đầu đến điểm cuối, mà còn là quá trình đáp 

ứng nguyên tắc “7 right” nhằm tối ưu hóa chi phí, thời gian và chất lượng dịch vụ logistics. 

Trong cơ cấu vận tải hàng hóa tại Việt Nam, vận tải đường bộ hiện giữ vai trò chủ 

đạo, chiếm trên 70% tổng khối lượng hàng hóa luân chuyển trong nước, kết nối trực tiếp 

các khu công nghiệp, trung tâm logistics, cảng biển và thị trường tiêu thụ (Tổng cục Thống 

kê Việt Nam, 2024). Tuy nhiên, hoạt động vận tải đường bộ vẫn đang đối mặt với nhiều 

hạn chế như chi phí vận hành cao, tỷ lệ xe chạy rỗng chiều về lớn, tình trạng ùn tắc giao 

thông và mức độ ứng dụng công nghệ chưa đồng bộ giữa các doanh nghiệp. 

Theo Ballou (2004), chi phí vận tải có thể chiếm từ 30% đến 60% tổng chi phí 

logistics của doanh nghiệp, do đó hiệu quả hoạt động vận tải có ảnh hưởng trực tiếp đến 

hiệu quả logistics tổng thể và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh 
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tranh ngày càng gay gắt, việc nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ trở thành yêu 

cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam. 

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng là doanh nghiệp 

hoạt động lâu năm trong lĩnh vực giao nhận vận tải và logistics, sở hữu mạng lưới vận tải 

đường bộ rộng khắp và đội xe quy mô lớn. Trong quá trình thực tập thực tế tại công ty, kết 

hợp với kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập, có điều kiện tìm hiểu sâu hơn 

về thực trạng hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường bộ tại Thuận Hưng. Qua đó, nhận 

thấy bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hoạt động vận tải đường bộ của công ty 

vẫn còn tồn tại một số hạn chế liên quan đến công tác quản lý phương tiện, tổ chức vận 

hành, ứng dụng công nghệ và kiểm soát chi phí vận tải. 

Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, lựa chọn đề tài “Giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải bằng đường bộ tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương 

Mại Và Vận Tải Thuận Hưng” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận tập trung phân 

tích thực trạng hoạt động vận tải đường bộ tại công ty, đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả, làm 

rõ những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng 

lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động logistics của doanh nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Đề tài giới thiệu tổng quan về Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải 

Thuận Hưng, đồng thời phân tích tình hình tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường 

bộ tại Thuận Hưng Logsitics. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải bằng 

đường bộ tại công ty.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường bộ tại Công Ty TNHH 

Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng 

Phạm vi không gian: Nghiên cứu được tiến hành tại Công Ty TNHH Phát Triển 

Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng, có trụ sở chính tại TP. Hải Phòng – nơi đóng vai trò 

quan trọng trong hoạt động logistics.   

Phạm vi thời gian: Khóa luận tập trung khảo sát và thu thập dữ liệu trong giai đoạn 

từ 2022 đến năm 2024 -  giai đoạn có nhiều biến động về thị trường kinh tế. Từ đó, đề xuất 

nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải bằng đường bộ. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

Nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu gồm: (i) phân tích thực trạng hoạt động vận 

tải hàng hóa bằng đường bộ tại Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải Thuận 

Hưng; (ii) đánh giá hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ thông qua các chỉ tiêu vận hành 

và chất lượng dịch vụ; (iii) đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vận 

tải đường bộ của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập, khóa luận sử dụng 

kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính là chủ đạo, đồng thời vận dụng một số yếu 

tố định lượng mô tả để hỗ trợ phân tích và đánh giá. Cụ thể: 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 

Thu thập và tổng hợp dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo nội bộ của Công ty TNHH Phát 

Triển Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng như: báo cáo sản lượng vận tải, số chuyến xe, 

tỷ lệ giao hàng đúng hạn, chi phí vận tải và quy trình nghiệp vụ. Bên cạnh đó, khóa luận 

tham khảo các văn bản pháp lý, báo cáo ngành logistics và vận tải của Tổng cục Thống kê, 

Bộ Giao thông Vận tải, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), cùng 

các giáo trình, sách chuyên khảo và công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan 

đến logistics, quản trị vận tải và quản lý chuỗi cung ứng nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho 

đề tài. 

Phương pháp nghiên cứu định lượng: 

Sử dụng các số liệu thực tế của doanh nghiệp trong giai đoạn 2022–2024 để phân tích 

các chỉ tiêu chủ yếu của hoạt động vận tải đường bộ như: số chuyến vận chuyển, sản lượng 

hàng hóa, tỷ lệ giao hàng đúng hạn (OTD), chi phí vận tải và hiệu quả khai thác phương 

tiện. Kết quả phân tích định lượng được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả và xu hướng 

biến động của hoạt động vận tải đường bộ qua các năm. 

Phương pháp nghiên cứu định tính: 

Thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua quan sát thực tế các hoạt động vận tải đường bộ 

trong thời gian thực tập tại công ty; đồng thời khảo sát, trao đổi và phỏng vấn nhân viên 

các bộ phận liên quan như OPS, CS, DOCS và DT nhằm làm rõ quy trình vận hành, những 

thuận lợi, khó khăn cũng như các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động vận tải 

đường bộ. 

Phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh: 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu định tính và định lượng, khóa luận tiến hành phân tích, 

tổng hợp và so sánh hoạt động vận tải đường bộ của Công ty Thuận Hưng với các tiêu 
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chuẩn nội bộ, chỉ tiêu KPI vận tải và một số thông lệ tốt trong ngành logistics. Qua đó, rút 

ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của 

doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. 

5. Nội dung của khóa luận 

Ngoài lời mở đầu và kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận tốt 

nghiệp được kết cấu gồm 3 chương: 

CHƯƠNG 1. Cơ sở lý luận về hoạt động vận tải đường bộ. 

CHƯƠNG 2. Thực trạng hoạt động vận tải đường bộ tại Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Phát Triển Thương Mại và Vận Tải Thuận Hưng. 

CHƯƠNG 3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ tại Công 

ty Thuận Hưng 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 

1.1. Tổng quan về vận tải đường bộ 

1.1.1. Khái niệm và vai trò của vận tải đường bộ trong chuỗi cung ứng 

Vận tải đường bộ là phương thức vận chuyển hàng hóa bằng các phương tiện cơ giới 

trên hệ thống đường bộ nhằm phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế. Đây 

là phương thức vận tải có tính linh hoạt cao, có khả năng tiếp cận trực tiếp điểm gửi và 

điểm nhận hàng mà không cần quá nhiều khâu trung gian (Hoàng Văn Châu, 2017) 

Trong chuỗi cung ứng, vận tải đường bộ giữ vai trò kết nối các khâu từ sản xuất, lưu 

kho đến phân phối và tiêu dùng cuối cùng. Đặc biệt, vận tải đường bộ đóng vai trò then 

chốt trong hoạt động logistics nội địa và giao hàng chặng cuối (last-mile delivery), giúp 

đảm bảo dòng chảy hàng hóa thông suốt và nâng cao mức độ đáp ứng khách hàng (Bộ 

Công Thương, 2018) 

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, vận tải đường bộ hiện 

đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu vận tải hàng hóa nội địa, phản ánh vai trò chủ 

lực của phương thức này đối với phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam (VLA, 2022) 

1.1.2. Đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của vận tải đường bộ 

Vận tải đường bộ là một trong những phương thức vận tải quan trọng và phổ biến 

nhất trong hệ thống vận tải quốc gia cũng như trong chuỗi cung ứng logistics. Với đặc thù 

sử dụng mạng lưới đường bộ để vận chuyển hàng hóa, phương thức này có những đặc điểm 

riêng biệt, đồng thời tồn tại cả ưu điểm và hạn chế nhất định so với các phương thức vận 

tải khác. 

➢ Đặc điểm của vận tải đường bộ: 

Vận tải đường bộ có đặc điểm nổi bật là tính linh hoạt cao trong tổ chức và thực hiện 

vận chuyển. Phương thức này cho phép phương tiện dễ dàng tiếp cận trực tiếp điểm gửi và 

điểm nhận hàng, linh hoạt trong việc điều chỉnh tuyến đường, thời gian và lịch trình vận 

chuyển theo nhu cầu thực tế của khách hàng. Bên cạnh đó, vận tải đường bộ có phạm vi 

hoạt động rộng, có khả năng kết nối hiệu quả giữa các khu vực sản xuất, trung tâm phân 

phối và thị trường tiêu thụ ở nhiều quy mô khác nhau. Theo Rodrigue (2020), vận tải đường 

bộ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong vận chuyển nội địa và vận chuyển chặng cuối 

trong chuỗi cung ứng logistics. 
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➢ Ưu điểm của vận tải đường bộ: 

Thứ nhất, vận tải đường bộ có khả năng cung cấp dịch vụ giao nhận tận nơi (door-to-

door), giúp giảm thiểu các khâu trung gian và chi phí bốc xếp, từ đó nâng cao hiệu quả 

dịch vụ vận tải. Đây là ưu điểm nổi bật khiến vận tải đường bộ được sử dụng rộng rãi trong 

hoạt động logistics hiện đại (Hoàng Văn Châu, 2017). 

Thứ hai, phương thức vận tải này phù hợp với việc vận chuyển hàng hóa có khối 

lượng nhỏ và trung bình, cũng như các tuyến vận chuyển ngắn và trung hạn, đặc biệt trong 

vận chuyển nội địa. Điều này giúp vận tải đường bộ đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của 

thị trường. 

Thứ ba, trong điều kiện hạ tầng giao thông và tổ chức vận hành thuận lợi, vận tải 

đường bộ có thời gian vận chuyển tương đối nhanh, góp phần nâng cao khả năng đáp ứng 

đơn hàng và độ tin cậy của dịch vụ vận tải (Bộ Giao thông Vận tải, 2021). 

➢ Hạn chế của vận tải đường bộ: 

Bên cạnh những ưu điểm, vận tải đường bộ cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. 

Trước hết, chi phí vận hành của vận tải đường bộ chịu ảnh hưởng lớn từ biến động giá 

nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng phương tiện và chi phí nhân công, làm gia tăng rủi ro về chi 

phí cho doanh nghiệp vận tải. 

Thứ hai, hiệu quả vận tải đường bộ phụ thuộc nhiều vào tình trạng hạ tầng giao thông 

và điều kiện thời tiết. Tình trạng ùn tắc giao thông, hạ tầng xuống cấp hoặc thời tiết bất lợi 

có thể làm kéo dài thời gian vận chuyển và giảm hiệu quả khai thác phương tiện. 

Cuối cùng, vận tải đường bộ gây ra áp lực đáng kể đối với môi trường, bao gồm phát 

thải khí nhà kính, ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Theo Santos et al. (2023), đây là một 

trong những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của vận tải đường bộ trong bối 

cảnh yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng được chú trọng. 

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ 

Hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ không chỉ phụ thuộc vào năng lực nội tại của 

doanh nghiệp vận tải mà còn chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố bên ngoài và bên 

trong. Việc nhận diện đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh 

giá đúng thực trạng hiệu quả vận tải, đồng thời là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động trong thực tiễn. 

  



 

13 

➢ Thứ nhất, chất lượng hạ tầng giao thông đường bộ: 

Chất lượng hạ tầng giao thông đường bộ là yếu tố nền tảng ảnh hưởng trực tiếp đến 

hiệu quả hoạt động vận tải. Hệ thống đường bộ, cầu cống, bến bãi và các trung tâm logistics 

quyết định khả năng lưu thông của phương tiện, thời gian vận chuyển cũng như mức độ an 

toàn trong quá trình vận tải. Hạ tầng giao thông không đồng bộ hoặc xuống cấp có thể làm 

gia tăng thời gian vận chuyển, chi phí nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng phương tiện, từ đó 

làm giảm hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải, 2021). 

➢ Thứ hai, chi phí nhiên liệu và chi phí vận hành: 

Chi phí nhiên liệu và chi phí vận hành là nhóm yếu tố có tác động trực tiếp và thường 

xuyên đến hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ. Trong cơ cấu chi phí vận tải, chi phí nhiên 

liệu chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng biến động theo thị trường. Bên cạnh đó, các chi phí 

vận hành khác như chi phí bảo dưỡng phương tiện, chi phí nhân công và chi phí quản lý 

cũng ảnh hưởng đáng kể đến tổng chi phí vận tải. Theo Hoàng Văn Châu (2017), khả năng 

kiểm soát và tối ưu hóa các khoản chi phí này là một trong những điều kiện quan trọng để 

nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp vận tải đường bộ. 

➢ Thứ ba, mức độ ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải: 

Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành vận tải có vai trò 

ngày càng quan trọng đối với hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ. Việc áp dụng các công 

nghệ như hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và hệ thống quản trị vận tải (TMS) giúp doanh 

nghiệp theo dõi hoạt động phương tiện theo thời gian thực, tối ưu hóa tuyến đường, giảm 

quãng đường chạy rỗng và nâng cao độ chính xác về thời gian giao hàng. Theo Cedillo-

Campos et al. (2019), ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm chi 

phí vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải. 

➢ Thứ tư, chính sách và quy định pháp luật: 

Chính sách và quy định pháp luật của Nhà nước là yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến hoạt động vận tải đường bộ. Các quy định liên quan đến tải trọng phương 

tiện, an toàn giao thông, tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường chi phối 

trực tiếp cách thức tổ chức và vận hành hoạt động vận tải. Việc tuân thủ đầy đủ các quy 

định này không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro pháp lý mà còn góp phần nâng cao 

mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải, 2021). 
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1.2. Hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ 

1.2.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động vận tải 

Hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ là một khái niệm mang tính tổng hợp, phản ánh 

mức độ sử dụng hợp lý các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu vận chuyển với chi phí thấp, 

thời gian phù hợp, mức độ an toàn cao và chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách 

hàng. Do đặc thù vận tải đường bộ vừa là hoạt động sản xuất dịch vụ, vừa là một bộ phận 

cấu thành quan trọng của chuỗi cung ứng logistics, việc đánh giá hiệu quả hoạt động không 

thể chỉ dựa trên một chỉ tiêu đơn lẻ mà cần tiếp cận theo hướng đa tiêu chí (Beuthe et al., 

2009). 

Theo các nghiên cứu quốc tế và thực tiễn quản lý vận tải, hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

hiệu quả vận tải đường bộ thường được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa các chỉ tiêu định 

lượng (như chi phí vận tải, thời gian vận chuyển, hệ số sử dụng phương tiện, tỷ lệ giao 

hàng đúng hạn, mức độ an toàn) và các chỉ tiêu định tính (như độ tin cậy, chất lượng dịch 

vụ và sự hài lòng của khách hàng). Cách tiếp cận này cho phép phản ánh đầy đủ cả khía 

cạnh kinh tế lẫn khía cạnh dịch vụ của hoạt động vận tải đường bộ (Fulzele & Shankar, 

2023). 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu của khách hàng ngày càng 

cao, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ không chỉ đóng vai trò là 

công cụ đo lường kết quả vận hành, mà còn là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp vận tải 

xây dựng chiến lược cải thiện hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền 

vững (Bộ Giao thông Vận tải, 2020). 

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ 

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ thường bao gồm: 

❖ Tiêu chí tài chính: 

Theo mô hình đánh giá hiệu quả tài chính trong vận tải của (Beuthe, Jourquin, Geerts, 

& Koul à Ndjang’Ha, 2009) , các chỉ tiêu tài chính phản ánh trực tiếp mức độ hiệu quả 

kinh doanh của doanh nghiệp vận tải. Các chỉ tiêu thường được sử dụng bao gồm: chi phí 

vận tải trên một đơn vị hàng hóa, doanh thu vận tải, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. Bên 

cạnh đó, tính minh bạch tài chính thể hiện qua hệ thống kế toán rõ ràng, khả năng kiểm 

soát chi phí và công khai thông tin tài chính, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín và khả 

năng cạnh tranh trên thị trường. 
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Bảng 1.1  chỉ số định lượng tiêu chí tài chính: 

Chỉ số Công thức / Cách đo 

Chi phí vận tải/đơn vị hàng 
Tổng chi phí vận tải / Sản lượng vận 

chuyển 

Doanh thu vận tải Tổng doanh thu từ hoạt động vận tải 

Lợi nhuận vận tải Doanh thu – Chi phí 

Tỷ suất lợi nhuận Lợi nhuận / Doanh thu × 100% 

Chi phí nhiên liệu 
Chi phí nhiên liệu / km 

hoặc / tấn.km 

 

➢ Chỉ số định tính: 

Mức độ minh bạch chi phí 

Khả năng kiểm soát và dự báo chi phí 

Tính ổn định tài chính của doanh nghiệp 

❖ Tiêu chí hiệu quả khai thác phương tiện: 

Hiệu quả khai thác là một trong những chỉ tiêu cốt lõi trong đánh giá hiệu quả vận tải 

hàng hóa theo các mô hình quốc tế. Chỉ tiêu này phản ánh mức độ sử dụng phương tiện 

vận tải, năng suất lao động và khả năng tối ưu hóa tuyến đường. Theo (Fulzele & Shankar, 

2023), hiệu quả khai thác cao giúp doanh nghiệp giảm chi phí nhiên liệu, hạn chế thời gian 

phương tiện nhàn rỗi và nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu vận chuyển của thị trường. 

Bảng 1.2 chỉ số định lượng tiêu chí hiệu quả khai thác phương tiện: 

Chỉ số Cách đo 

Hệ số sử dụng phương tiện Thời gian hoạt động / Tổng thời gian 

Tỷ lệ xe chạy rỗng Km chạy rỗng / Tổng km 

Năng suất lao động Tấn.km / lao động 

Vòng quay phương tiện Số chuyến / phương tiện / kỳ 

Thời gian quay vòng Tổng thời gian / chuyến 

 

➢ Chỉ số định tính: 

Mức độ tối ưu hóa tuyến đường 

Tính linh hoạt trong điều độ vận tải 

Khả năng phối hợp giữa các bộ phận 
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Nhóm tiêu chí chất lượng dịch vụ vận tải:     

1. Tính đầy đủ và chính xác   

Trong các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải, tính đầy đủ và chính xác được 

xem là yếu tố quan trọng phản ánh mức độ tin cậy của dịch vụ. Chỉ tiêu này được đo lường 

thông qua tỷ lệ giao hàng đủ số lượng, đúng chủng loại, hồ sơ chứng từ chính xác và thông 

tin vận tải minh bạch. Theo (Beuthe, Jourquin, Geerts, & Koul à Ndjang’Ha, 2009), việc 

bảo đảm tính chính xác góp phần giảm thiểu tranh chấp và nâng cao hiệu quả quản lý vận 

tải.  

Tính đầy đủ và chính xác: Tỷ lệ giao hàng đúng đủ  = (Số đơn hàng hoàn hảo / Tổng 

số đơn hàng) * 100% 

 Bảng 1.3 chỉ số định lượng tiêu chí đầy đủ chính xác: 

Chỉ số Cách đo 

Tỷ lệ giao hàng đúng hạn Số chuyến đúng hạn / Tổng chuyến 

Tỷ lệ giao đủ hàng Số đơn giao đủ / Tổng đơn 

Tỷ lệ sai sót chứng từ Số hồ sơ sai / Tổng hồ sơ 

Tỷ lệ khiếu nại Số khiếu nại / Tổng đơn 

 

➢ Chỉ số định tính: 

Mức độ tin cậy của dịch vụ 

Tính chuyên nghiệp trong giao nhận 

Khả năng phản hồi khi có sự cố 

2. Mức độ an toàn của hàng hóa 

An toàn hàng hóa là chỉ tiêu không thể thiếu trong các mô hình đánh giá hiệu quả vận 

tải quốc tế. Chỉ tiêu này phản ánh mức độ hư hỏng, mất mát hàng hóa và khả năng tuân thủ 

các quy định về an toàn vận tải. (Fulzele & Shankar, 2023) cho rằng mức độ an toàn cao 

không chỉ làm giảm chi phí bồi thường mà còn nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh 

nghiệp vận tải. 

Tỷ lệ này càng thấp càng tốt. =(Giá trị hàng bị hỏng, mất / Tổng giá trị hàng vận 

chuyển) * 100% 
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Bảng 1.4 chỉ số định lượng chỉ tiêu an toàn của hàng hòa: 

Chỉ số Cách đo 

Tỷ lệ hư hỏng hàng Giá trị hư hỏng / Tổng giá trị 

Tỷ lệ mất mát Số vụ mất / Tổng chuyến 

Số vụ tai nạn Vụ / năm 

Chi phí bồi thường Tổng chi phí bồi thường 

 

➢ Chỉ số định tính: 

Mức độ tuân thủ quy trình an toàn 

Ý thức an toàn của lái xe 

Hệ thống giám sát và kiểm soát rủi ro 

3. Mức độ hài lòng của khách hàng   

Theo quan điểm quản trị logistics hiện đại, sự hài lòng của khách hàng là thước đo 

tổng hợp phản ánh hiệu quả hoạt động vận tải. Chỉ tiêu này được đánh giá thông qua các 

yếu tố như chất lượng dịch vụ, chi phí, thời gian giao hàng và khả năng giải quyết khiếu 

nại. (Beuthe, Jourquin, Geerts, & Koul à Ndjang’Ha, 2009) nhấn mạnh rằng sự hài lòng 

của khách hàng có mối quan hệ chặt chẽ với khả năng duy trì và mở rộng thị phần của 

doanh nghiệp vận tải. 

Bảng 1.5 chỉ số định lượng mức độ hài lòng của khách hàng: 

Chỉ số Cách đo 

Điểm hài lòng (CSI) Khảo sát thang Likert 1–5 

Tỷ lệ khách hàng quay lại KH tái ký / Tổng KH 

Thời gian xử lý khiếu nại Giờ/ngày 

 

➢ Chỉ số định tính: 

Đánh giá tổng thể của khách hàng 

Mức độ tin tưởng và gắn bó 

Hình ảnh và uy tín doanh nghiệp 

• Nhóm tiêu chí thời gian và giao hàng đúng hạn: 

- Độ chính xác về thời gian:  
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Độ chính xác về thời gian là chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá hiệu quả vận tải hàng 

hóa theo các mô hình quốc tế. Chỉ tiêu này phản ánh khả năng giao hàng đúng thời gian 

cam kết, mức độ tuân thủ lịch trình và khả năng giảm thiểu độ trễ trong vận chuyển. Theo 

(Fulzele & Shankar, 2023), độ chính xác thời gian cao góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi 

cung ứng và tăng mức độ tin cậy của dịch vụ vận tải. 

Bảng 1.6 chỉ số định lượng tiêu chí độ chính xác về thời gian: 

Chỉ số Cách đo 

Độ chính xác thời gian Chuyến đúng giờ / Tổng chuyến 

Thời gian vận chuyển TB Tổng thời gian / chuyến 

Thời gian chờ Tổng thời gian chờ / chuyến 

Độ trễ trung bình Phút trễ / chuyến 

 

➢ Chỉ số định tính: 

Tính ổn định lịch trình 

Khả năng ứng phó với chậm trễ 

Mức độ cam kết thời gian với khách hàng 

1.2.3. Các mô hình và phương pháp nâng cao hiệu quả vận tải đường bộ 

Trên cơ sở hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ, nhiều 

mô hình và phương pháp quản lý đã được nghiên cứu và áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả 

vận hành của doanh nghiệp vận tải. Các mô hình này không chỉ tập trung vào việc tối ưu 

hóa chi phí và khai thác phương tiện, mà còn hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, mức 

độ an toàn và sự hài lòng của khách hàng, phù hợp với bản chất dịch vụ logistics tổng hợp 

của vận tải đường bộ (Rodrigue, 2020). 

Theo Beuthe et al. (2009), việc nâng cao hiệu quả vận tải cần được tiếp cận một cách 

hệ thống, kết hợp giữa các mô hình quản trị hiệu quả, các phương pháp tối ưu hóa vận hành 

và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận tải. Cách tiếp cận này giúp doanh 

nghiệp vận tải đường bộ không chỉ cải thiện hiệu quả trong ngắn hạn mà còn nâng cao 

năng lực quản lý và khả năng thích ứng trong dài hạn. 

Do đó, trong khuôn khổ cơ sở lý luận của luận văn, việc nghiên cứu và tổng hợp các 

mô hình và phương pháp nâng cao hiệu quả vận tải đường bộ có ý nghĩa quan trọng, làm 

nền tảng cho việc lựa chọn mô hình phù hợp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động vận tải đường bộ (Cedillo-Campos et al., 2019). 
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➢ Mô hình quản lý hiệu quả dựa trên hệ thống chỉ số KPI 

Mô hình quản lý hiệu quả dựa trên hệ thống chỉ số hiệu quả then chốt (Key 

Performance Indicators – KPI) được sử dụng phổ biến trong quản trị vận tải đường bộ. Mô 

hình này tập trung vào việc xác định và theo dõi một tập hợp các chỉ số đại diện cho các 

khía cạnh cốt lõi của hoạt động vận tải như chi phí vận tải, thời gian vận chuyển, tỷ lệ giao 

hàng đúng hạn, hệ số sử dụng phương tiện và mức độ an toàn. 

Theo European Transport Research Review (2009), việc áp dụng hệ thống KPI giúp 

doanh nghiệp vận tải theo dõi hiệu quả hoạt động một cách thường xuyên, kịp thời phát 

hiện các điểm nghẽn trong vận hành và đề xuất các biện pháp điều chỉnh phù hợp. Tuy 

nhiên, mô hình này cần được thiết kế linh hoạt để tránh tình trạng đánh giá phiến diện hoặc 

quá tập trung vào các chỉ tiêu định lượng. 

➢ Mô hình Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) 

Mô hình Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) là một mô hình quản trị 

hiệu quả được sử dụng rộng rãi nhằm đánh giá hoạt động của tổ chức trên nhiều góc độ 

khác nhau, bao gồm tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học hỏi – phát triển. Trong 

lĩnh vực vận tải đường bộ, mô hình BSC cho phép doanh nghiệp kết hợp các mục tiêu tài 

chính với các mục tiêu về chất lượng dịch vụ, hiệu quả khai thác và năng lực quản lý 

(Griffis & Goldsby, 2007). 

Ưu điểm của mô hình BSC là giúp doanh nghiệp vận tải định hướng chiến lược dài 

hạn, đồng thời tạo sự liên kết giữa chiến lược và hoạt động vận hành hằng ngày. Tuy nhiên, 

việc triển khai mô hình này đòi hỏi doanh nghiệp phải có hệ thống thông tin quản lý và 

năng lực tổ chức tương đối hoàn chỉnh. 

➢ Mô hình nâng cao hiệu quả vận tải dựa trên tối ưu hóa khai thác 

Mô hình tối ưu hóa khai thác tập trung vào việc nâng cao mức độ sử dụng phương 

tiện, giảm quãng đường chạy rỗng và tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển. Các nghiên cứu 

cho thấy việc tối ưu hóa khai thác giúp doanh nghiệp vận tải giảm chi phí nhiên liệu, rút 

ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao năng suất lao động (Fulzele & Shankar, 2023). 

Mô hình này nhấn mạnh vai trò của công tác điều độ vận tải, lập kế hoạch tuyến 

đường và quản lý đội xe, góp phần nâng cao hiệu quả vận tải đường bộ trong ngắn hạn và 

trung hạn. 
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➢ Mô hình nâng cao hiệu quả vận tải gắn với chất lượng dịch vụ logistics 

Một hướng tiếp cận quan trọng khác trong nâng cao hiệu quả vận tải đường bộ là mô 

hình gắn với chất lượng dịch vụ logistics. Mô hình này nhấn mạnh các yếu tố như độ tin 

cậy trong giao hàng, tính đầy đủ và chính xác, an toàn hàng hóa và mức độ hài lòng của 

khách hàng. Theo Beuthe et al. (2009), việc nâng cao chất lượng dịch vụ không chỉ giúp 

cải thiện trải nghiệm khách hàng mà còn góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động và khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải. 

Mô hình này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh thị trường vận tải ngày càng hướng tới 

dịch vụ giá trị gia tăng và lấy khách hàng làm trung tâm. 

❖ Phương pháp nâng cao hiệu quả vận tải thông qua ứng dụng công nghệ: 

Bên cạnh các mô hình quản lý, việc ứng dụng công nghệ thông tin được xem là một 

phương pháp quan trọng trong nâng cao hiệu quả vận tải đường bộ. Các công nghệ như hệ 

thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống quản trị vận tải (TMS) và phân tích dữ liệu vận 

hành cho phép doanh nghiệp giám sát, điều phối và tối ưu hóa hoạt động vận tải theo thời 

gian thực. Theo Cedillo-Campos et al. (2019), ứng dụng công nghệ giúp cải thiện đáng kể 

các chỉ tiêu về chi phí, thời gian và độ tin cậy trong vận tải đường bộ. 

1.3. Ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải đường bộ 

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của logistics hiện đại, việc 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận tải đường bộ ngày càng trở thành yếu tố 

then chốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và cải thiện chất lượng dịch vụ. 

Công nghệ không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vận tải kiểm soát hoạt động vận hành theo thời 

gian thực, mà còn góp phần nâng cao năng lực ra quyết định, tính minh bạch và khả năng 

cạnh tranh trên thị trường vận tải (Cedillo-Campos et al., 2019; VLA, 2022). 

1.3.1. Công nghệ định vị GPS trong vận tải đường bộ 

Công nghệ định vị toàn cầu (Global Positioning System – GPS) là một trong những 

ứng dụng công nghệ phổ biến nhất trong quản lý vận tải đường bộ hiện nay. GPS cho phép 

theo dõi vị trí, tốc độ, lộ trình và trạng thái hoạt động của phương tiện theo thời gian thực, 

qua đó hỗ trợ doanh nghiệp vận tải giám sát hành trình, kiểm soát việc tuân thủ lộ trình và 

nâng cao hiệu quả điều hành đội xe (Dewi Yuniar et al., 2025). 

Theo các nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý vận tải, việc ứng dụng GPS giúp giảm 

quãng đường chạy rỗng, hạn chế tình trạng sử dụng phương tiện kém hiệu quả và nâng cao 

độ chính xác về thời gian giao hàng. Đồng thời, GPS còn góp phần nâng cao mức độ an 
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toàn vận tải thông qua việc giám sát tốc độ, thời gian lái xe và hành vi của lái xe, từ đó 

giảm thiểu rủi ro tai nạn và tổn thất hàng hóa (Santos et al., 2023). 

1.3.2. Hệ thống quản trị vận tải (Transportation Management System – TMS) 

Hệ thống quản trị vận tải (Transportation Management System – TMS) là một giải 

pháp công nghệ tích hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch, điều phối, thực hiện 

và giám sát toàn bộ quá trình vận tải. TMS cho phép tối ưu hóa tuyến đường, phân bổ 

phương tiện, quản lý đơn hàng và theo dõi hiệu suất vận tải một cách hệ thống, qua đó giúp 

doanh nghiệp kiểm soát chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải (Griffis & Goldsby, 

2007). 

Theo Rodrigue (2020), TMS đóng vai trò như một công cụ kết nối giữa hoạt động 

vận tải và chuỗi cung ứng logistics, giúp doanh nghiệp vận tải đường bộ nâng cao khả năng 

phối hợp nội bộ và phối hợp với các đối tác trong chuỗi cung ứng. Việc ứng dụng TMS 

không chỉ mang lại hiệu quả trong ngắn hạn thông qua tối ưu hóa vận hành, mà còn tạo 

nền tảng cho quản trị vận tải theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp. 

1.3.3. Vai trò của công nghệ đối với nâng cao hiệu quả vận tải đường bộ 

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải đường bộ có tác động tích cực đến 

nhiều khía cạnh của hiệu quả hoạt động vận tải. Trước hết, công nghệ giúp nâng cao tính 

minh bạch trong quản lý thông tin vận tải, cho phép doanh nghiệp theo dõi, phân tích và 

đánh giá hiệu quả hoạt động dựa trên dữ liệu thực tế. Điều này góp phần nâng cao độ chính 

xác trong ra quyết định và khả năng kiểm soát chi phí vận hành (Cedillo-Campos et al., 

2019). 

Bên cạnh đó, công nghệ còn giúp cải thiện các chỉ tiêu hiệu quả cốt lõi của vận tải 

đường bộ như thời gian vận chuyển, tỷ lệ giao hàng đúng hạn, mức độ an toàn và sự hài 

lòng của khách hàng. Theo Santos et al. (2023), việc ứng dụng công nghệ trong vận tải là 

một trong những giải pháp quan trọng để phát triển vận tải đường bộ theo hướng bền vững, 

giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải trong dài hạn. 

Trong bối cảnh ngành logistics Việt Nam đang từng bước chuyển đổi số, việc ứng dụng 

các công nghệ như GPS và TMS được xem là xu hướng tất yếu, góp phần nâng cao hiệu 

quả hoạt động vận tải đường bộ và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường logistics hiện 

đại (VLA, 2022). 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TẠI CÔNG 

TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THUẬN HƯNG 

2.1. Giới thiệu chung về Công ty Thuận Hưng 

  

Hình 2.1: Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển  

Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Vận tải Thuận Hưng (tên giao dịch quốc tế 

là Thuan Hung Transport and Trade Development Company Limited) được thành lập và 

chính thức đi vào hoạt động từ ngày 03/02/2015 theo Giấy phép kinh doanh số 

0201617113. Công ty có trụ sở chính tại số 33, tổ Trúc Sơn, đường Hùng Vương, phường 

Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Là một doanh nghiệp trách nhiệm hữu 

hạn ngoài Nhà nước dưới sự điều hành của ông Nguyễn Văn Sinh, công ty đã từng bước 

khẳng định vị thế trong lĩnh vực vận tải và logistics tại khu vực cửa ngõ cảng biển quan 

trọng nhất phía Bắc. 

Lĩnh vực hoạt động cốt lõi của đơn vị là cung cấp các dịch vụ logistics toàn diện, 

trong đó trọng tâm là vận tải hàng hóa bằng đường bộ bằng xe container và xe tải. Với 

phương châm hoạt động dựa trên sự chính xác về trang thiết bị, thời gian và địa điểm, 

Thuận Hưng đã xây dựng được mạng lưới vận hành rộng khắp từ miền Bắc, miền Trung 

đến miền Nam. Các tuyến vận tải huyết mạch mà công ty đang khai thác hiệu quả bao gồm 

trục kết nối giữa Hải Phòng với Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược 

lại, góp phần quan trọng vào chuỗi cung ứng hàng hóa giữa các trung tâm kinh tế lớn của 

cả nước. 

Bên cạnh thế mạnh vận tải nội địa, Công ty Thuận Hưng còn mở rộng phạm vi hoạt 

động sang lĩnh vực vận tải quốc tế bằng đường biển và đường hàng không. Đơn vị cung 

cấp đa dạng các loại hình dịch vụ từ vận chuyển hàng nguyên container (FCL), hàng lẻ 

(LCL), hàng dự án đến hàng phi mậu dịch trên quy mô toàn cầu. Với các giải pháp vận 

chuyển đa phương thức kết hợp Sea – Air và dịch vụ giao nhận tận nơi (Door to Door), 
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công ty không chỉ đảm bảo tính linh hoạt mà còn tối ưu hóa quy trình lưu thông hàng hóa 

cho khách hàng. Ngoài ra, các dịch vụ phụ trợ như chuyển phát nhanh và hướng dẫn xếp 

hàng cũng được thực hiện một cách chuyên nghiệp và đồng bộ. 

Nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, Công ty Thuận Hưng cung cấp 

dịch vụ tư vấn và thông quan hải quan tại tất cả các cảng và sân bay chính ở Việt Nam. 

Năng lực của công ty bao quát nhiều loại hình thủ tục từ hàng mậu dịch, phi mậu dịch đến 

hàng gia công, sản xuất - xuất khẩu và dự án đầu tư. Để hoàn thiện chuỗi dịch vụ giá trị 

gia tăng, đơn vị còn đảm nhiệm các khâu quan trọng khác như tư vấn đóng gói bao bì, khử 

trùng hàng hóa, xin cấp Chứng nhận xuất xứ (C/O), Chứng nhận kiểm dịch thực vật và 

thực hiện các thủ tục ủy thác xuất nhập khẩu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

Lịch sử hình thành: 

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng là công ty tư nhân 

có hoạt động hạch toán độc lập và tự chủ về mọi mặt tài chính cũng như là có tư cách pháp 

nhân hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành của nhà nước. 

Công ty chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 16/01/2015 theo giấy phép 

kinh doanh số 0201617113 do Sở kế hoạch đầu tư và Thành Phố Hải Phòng cấp. Giám đốc 

là Nguyễn Văn Sinh. 

Mặc dù chỉ là một doanh nghiệp tư nhân mới thành lập được hơn nửa thập kỉ nhưng 

công ty đã luôn luôn chứng tỏ khả năng kinh doanh đối ngoại của mình khá là thành công 

Quá trình phát triển của công ty 

Được thành lập từ năm 2015 là công ty TNHH hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch 

vụ hỗ trợ như: vận tải đường bộ, vận tải quốc tế đường biển, vận tải quốc tế đường hàng 

không và làm thủ tục Hải Quan. Ngay từ khi mới thành lập, công ty đã từng bước củng cố 

và định hướng cơ cấu hoạt động dịch vụ, không những thế còn cải tiến lại tổ chức chiến 

lược kinh doanh phù hợp với sự phát triển của đất nước. Cùng với sự điều hành và hoạt 

động đầy hiệu quả và linh hoạt của giám đốc cũng như đội ngũ nhân viên nhiều kinh 

nghiệm, nhiệt tình, tận tâm vì khách hàng, từ khi thành lập đến nay VTM đã không ngừng 

phát triển và mở rộng lĩnh vực cũng như phạm vi hoạt động 

Cũng như các công ty dịch vụ khác, Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Vận 

Tải Thuận Hưng luôn hoạt động theo phương châm: “Phục vụ nhanh chóng – Đảm bảo uy 

tín –An toàn chất lượng” để phục vụ mọi khách hàng. Chính nhờ điều đó mà tuy thành lập 

được hơn 10 năm nhưng mà công ty đã tạo dựng cho mình một vị thế rất vững trong ngành 
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dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, hơn thế nữa được nhiều khách hàng trong nước 

tin cậy và lựa chọn 

Những thành quả đạt được hôm nay cho thấy công ty đã có những chiến lược kinh 

doanh phù hợp, đúng đắn, kết hợp giữa đầu tư và am hiểu thi trường,…Vì điều đó mà công 

ty đã luôn đạt được mục tiêu đề ra 

+  Đảm bảo và phát triển nguồn vốn 

+  Nâng cao doanh thu nhằm đạt được lợi nhuận cao 

+  Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân viên 

+  Hoàn thành nghĩ vụ đối vs nhà nước 

Với hơn 10 năm thành lập công ty đã nắm bắt được những thuận lợi nhưng ũng đối 

mặt với vô vàn những khó khăn và thách thức lớn cho sự phát triển kinh doanh. Để thích 

ứng với môi trường hoạt động kin doang mới, Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và 

Vận Tải Thuận Hưng đã tiến hành các mạng toàn diễn định hướng và cách thức tổ chức 

điều hành. Phát huy truyền thống và kinh nghiệm sẵn có cùng vs những thay đổi kịp thời 

phù hợp vs tình hình mới, công ty...vẫn luôn nâng cao được khả năng cạnh tranh của công 

ty và giữ vững được vị trí là một vị trí trong nhũng đơn vị kinh doanh uy tín về giao nhận 

vận tải ở Việt Nam 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng các bộ phận  

❖ Cơ cấu tổ chức 

➢ Sơ đồ cơ cấu tổ chức 

Hình 2.2 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty 
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❖ Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: 

➢ Ban Giám đốc 

Ban giám đốc gồm giám đốc là Nguyễn Văn Sinh, dưới là ban kiểm soát và các phòng 

ban: phòng khai thác , phòng kế toán , phòng thuyền viên , phòng nhân sự, phòng kinh doanh. 

Giám đốc chức năng nhiệm vụ là Điều hành chung. Giám đốc là người đại diện pháp nhân 

và tổ chức điều hành - trong mọi hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

việc điều hành công ty. Là người điều hành công ty, quản lý chung về cả mặt nhân sự và 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giám đốc chịu trách nhiệm trước tổ chức bộ máy 

quản trị và có quyền quyết định tuyển dụng hay sa thải nhân viên, đưa ra các quyết định điều 

động bổ nhiệm. Thưởng phạt cho người lao động, tổ chức phối hợp giữ các bộ phận trong 

tương lai, quyết định các biện pháp kiểm tra hoặc kiểm soát các hoạt động của các bộ phận. 

Theo nhiệm kỳ, giám đốc có trách nhiệm báo cáo với các phòng ban về tình hình kinh 

doanh của công ty.Phòng kinh doanh 

Là phòng tham mưu , giúp việc cho giám đốc về công tác các sản phẩm và dịch vụ 

của công ty, phát triển thị trường , công tác xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng 

và chịu trách nhiệm trước giám đốc về các hoạt động đó trong nhiệm vụ và thẩm quyền 

được giao. 

➢ Phòng có chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Đề xuất chính sách cho khách hàng, nhóm khách hàng, trình giám đốc và thực hiện 

theo chính sách được phê duyệt. 

- Lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng trình giám đốc phê duyệt định kỳ và thực hiện tổ 

chức triển khai bán các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhằm đạt mục tiêu đã được 

phê duyệt. Tuân thủ các quy định của Công ty trong công tác đề xuất các chính sách cho 

khác hàng khi cung cấp các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ. 

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công 

ty 

- Tìm kiếm khách hàng thực hiện đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết theo kế hoạch và 

chiến lược phát triển của Công ty. 

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng 

theo chính sách của Công ty. Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách 

hàng theo quy định. Đầu mối về việc thu nhập, quản lý thông tin khách hàng để phục vụ 
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cho công tác đánh giá xếp hạng khách hàng, thẩm định và tái thẩm định các hồ sơ khách 

hàng. 

➢ Phòng hành chính , nhân sự 

Là phòng tham mưu cho giám đốc giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự trong 

công ty, đảm bảo các cá nhân trong công ty làm việc đúng chức năng nhiệm vụ đạt hiểu 

quả trong công việc. Đảm bảo tuyển dụng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ công nhân 

viên theo yêu cầu chiến lược của công ty.  

Phòng có chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Lập kế hoạch và tuyển dụng nguồn nhân lực. 

- Đào tạo và phát triển nhân lực theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

- Duy trì và quản lý, cung cấp, truyền thông tin và dịch vụ nhân sự. 

- Đề nghị các biện pháp điều chỉnh, xử ký kịp thời những sai lệch trong công tác của 

cá nhân trong công ty. 

- Tổ chức đánh giá, kết quả làm việc của công nhân viên trong công ty. 

- Tổ chức hướng dẫn các nhân viên mới hội nhập với công việc. 

- Phụ trách về việc đóng bảo hiểm cho nhân sự 

➢ Phòng vận tải 

Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho giám đốc và tuyển dụng, quản lý, đào tạo và sử 

dụng đội ngũ nhân viên lái xe đủ tiêu chuẩn đảm bảo theo quy định của công ước quốc tế 

và bộ luật giao thông Việt Nam ; là phòng trực tiếp tổ chức bố trí, quản lý đào tạo và sử 

dụng đội ngũ lái xe ; là phòng trực tiếp đề xuất các vấn đề có liên quan đến nhân viên lái 

xe đội xe của công ty ; là phòng tư vấn cho các đơn vị trực thuộc trong lĩnh vực quản lý và 

đạo tạo sử dụng lái xe. 

Phòng có nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Trực tiếp dự thảo quy chế tuyển dụng theo đúng quy trình tuyển dụng lái xe tại sổ 

tay quản lý an toàn và báo cáo giám đốc công ty 

- Trực tiếp quản lý sử dụng đội xe. Thừa ủy quyền của giám đốc chỉ đạo. Hướng dẫn 

lái xe thực hiện nhiệm vụ, chức trách lái xe theo quy định của bộ luật giao thông. 

- Lập kế hoạch điều động, sử dụng, thay thế thuyền viên một cách hợp lý đảm bảo 

giảm thiểu chi phí kinh doanh và đảm bảo cung ứng lái xe kịp thời cho đội xe. 

- Đề xuất các quyền lợi và đưa ra các ý kiến về xử lý trách nhiệm của lái xe bao gồm: 

nâng lương, nâng bậc, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc, buộc thôi việc. 
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➢ Bộ phận chứng từ giao nhận : 

Hàng nhập : Phụ trách theo dõi các lô hàng nhập khẩu của khách hàng , liên hệ hãng 

tàu , FWD để đi lấy lệnh giao hàng . 

Hàng xuất : Phụ trách theo dõi các lô hàng xuất khẩu của khách hàng , nhận yêu cầu 

booking đặt chỗ đường biển, liên hệ hãng tàu , Cảng , nhận chứng từ vận đơn đường biển, 

thanh toán công nợ hãng tàu, giao chứng từ đường biển cho khách.. 

*Bộ phận thủ tục hải quan, thông quan hàng hoá 

Phụ trách truyền tờ khai hải quan trên phần mềm EcusVnac5, thông quan tờ khai lô 

hàng cho khách hàng . Ký hải quan giám sát , thanh lý tờ khai, xử lý các phát sinh kiểm 

hoá khác. 

*Bộ phận hiện trường : 

Thực hiện các công việc bên ngoài văn phòng như : nộp giấy tờ , đi lấy lệnh trên hãng 

tàu, đại lý FWD, ký hải quan giám sát, nộp chứng từ tại Cảng ,thực hiện CV kiểm hoá , 

đưa giấy tờ cho lái xe….vv  

2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh và năng lực vận tải đường bộ 

❖ Cung cấp giải pháp logistics toàn diện 

Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Vận tải Thuận Hưng cung cấp các giải 

pháp logistics tích hợp trong chuỗi cung ứng, bao gồm các hoạt động như lưu kho, lưu bãi, 

phân loại, phân phối hàng hóa và dịch vụ khai thuê hải quan. Doanh nghiệp sở hữu hệ 

thống kho bãi tương đối hoàn chỉnh và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý logistics, qua đó góp phần tối ưu hóa quy trình vận hành và giảm thiểu chi phí logistics 

cho khách hàng. Các dịch vụ logistics chủ yếu của công ty bao gồm trung tâm phân phối 

logistics, kho ngoại quan, dịch vụ phân phối – vận chuyển, quản lý hàng tồn kho và các 

dịch vụ hỗ trợ liên quan. 

➢ Hoạt động quản lý kho bãi 

Thuận Hưng đầu tư phát triển hệ thống kho bãi tại các vị trí có tính chiến lược, thuận 

lợi cho việc kết nối với các khu công nghiệp và hệ thống cảng biển. Hệ thống kho của công 

ty bao gồm trung tâm phân phối, kho ngoại quan và kho CFS, kho lạnh phục vụ chuỗi cung 

ứng lạnh (cold chain), cũng như trung tâm xử lý đơn hàng thương mại điện tử. Việc ứng 

dụng các giải pháp công nghệ trong quản lý kho giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả khai 

thác diện tích kho, kiểm soát hàng tồn kho và hỗ trợ tốt cho hoạt động vận tải đường bộ 

trong khâu phân phối hàng hóa. 
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➢ Dịch vụ vận tải và năng lực vận tải đường bộ 

Trong lĩnh vực vận tải, Thuận Hưng triển khai nhiều loại hình vận chuyển như vận 

tải đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không và vận tải đa phương thức. Trong 

đó, vận tải đường bộ đóng vai trò chủ đạo, đảm nhiệm việc vận chuyển hàng hóa từ kho 

bãi, trung tâm phân phối đến khách hàng và kết nối các phương thức vận tải khác trong 

chuỗi logistics. Doanh nghiệp khai thác đội phương tiện vận tải đường bộ với nhiều chủng 

loại xe, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đa dạng về quy mô và chủng loại, đặc biệt 

là các tuyến vận chuyển nội địa và phân phối ngắn – trung hạn. 

➢ Hoạt động phân phối hàng hóa 

Hoạt động phân phối là một trong những mảng kinh doanh trọng tâm của Thuận 

Hưng, được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ các trung tâm phân 

phối đến đại lý, nhà bán lẻ và người tiêu dùng cuối cùng. Với mạng lưới hoạt động trải 

rộng trên phạm vi toàn quốc, cùng việc ứng dụng các hệ thống quản lý như TMS, WMS, 

SAP và công nghệ định vị GPS, doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tốt quá trình vận 

chuyển, nâng cao độ chính xác và kịp thời trong giao hàng, qua đó hỗ trợ nâng cao hiệu 

quả hoạt động vận tải đường bộ. 

❖ Năng lực vận tải đường bộ của Công ty Thuận Hưng 

Về năng lực vận tải đường bộ, Công ty Thuận Hưng hiện đang khai thác đội phương 

tiện vận tải nội địa với cơ cấu đa dạng, bao gồm các loại xe tải nhẹ, xe tải trung và xe tải 

nặng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau. Đội phương tiện 

được bố trí phục vụ chủ yếu cho hoạt động phân phối nội địa, kết nối giữa kho bãi, trung 

tâm phân phối và khách hàng trên phạm vi toàn quốc. 

Các tuyến vận tải đường bộ chính mà công ty đang khai thác bao gồm các tuyến kết 

nối giữa các trung tâm kinh tế và cảng biển lớn như: Hải Phòng – Hà Nội, Hải Phòng – 

Quảng Ninh, Hải Phòng – Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh – Quảng Ninh. Những tuyến vận tải này đóng vai trò then chốt 

trong việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng container, giữa cảng biển 

và các khu công nghiệp, trung tâm phân phối nội địa. 

Bên cạnh vận tải đường bộ, công ty còn cung cấp các dịch vụ vận tải quốc tế bằng 

đường biển và đường hàng không, dịch vụ giao nhận trọn gói door-to-door, vận tải đa 

phương thức và dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, vận tải đường bộ 
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vẫn là phương thức chủ đạo, đóng vai trò kết nối và hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động vận 

tải quốc tế và logistics tích hợp của doanh nghiệp. 

Nhìn chung, năng lực vận tải đường bộ của Thuận Hưng đóng vai trò quan trọng 

trong việc đảm bảo tính liên tục của chuỗi logistics, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác 

phương tiện và chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp. 

2.2. Thực trạng hoạt động vận tải đường bộ tại công ty 

2.2.1. Quy trình tổ chức và quản lý hoạt động vận tải đường bộ 

Mô hình tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa tại Công ty Thuận Hưng: 

Sơ đồ quy trình vận tải hàng hóa bằng đường bộ tại Công ty Thuận Hưng  

 

Hình 2.3 Các bước trong quy trình thực hiện giao nhận hàng hóa bằng đường bộ tại 

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng 

❖ Quy trình giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường bộ tại Công ty Thuận Hưng:  

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng (Phụ lục) 

Bước 2: Sắp xếp và điều phối phương tiện vận chuyển (Phụ lục) 

Bước 3: Tài xế đến kho lấy hàng (Phụ lục) 

Bước 4: Vận chuyển hàng, giao hàng và hoàn tất thủ tục (Phụ lục) 

Bước 5: Hoàn tất đơn hàng (Phụ lục) 

Về phía khách hàng: Electrolux là đối tác dự án của THUẬN HƯNG, Electrolux là 

một trong những tập đoàn lớn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị gia đụng và điện tử 

tiêu dùng, có trụ sở chính tại Thụy Điển. Với nhiều năm phát triển của mịn, hiện tại 

Electrolux đã hiện diện hơn 150 quốc gia và trong đó có Việt Nam với các sản phẩm như 

máy lạnh, tủ lạnh, máy sấy, lò vi sóng,… mang thương hiệu của mình gắn liền với chất 

lượng ngày càng phát triển hơn về chất lượng. Tại Việt Nam, Electrolux Việt Nam là một 

trong những doanh nghiệp FDI hoạt động mạnh mẽ và có mối quan hệ đối tác với Thuận 
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Hưng trong chiến lược cung ứng hàng hóa sản phẩm. Electrolux chọn Thuận Hưng là nơi 

hợp tác chính để vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ là chủ yếu và thực hiện nhiệm vụ 

quản lý kho bãi, lưu trữ hàng hóa tại các kho của THUẬN HƯNG. 

Về phía Thuận Hưng: Bộ phận Distribution and Transportation (DT) là đơn vị trực 

tiếp đảm nhiệm dự án vận chuyển và giao nhận hàng hóa cho khách hàng. DT có vai trò 

quan trọng và trực tiếp làm việc với khách hàng với đối tác Electrolux. Thực hiện quy trình 

tiếp nhận, sắp xếp, phân phối hàng hóa và giải đáp thắc mắc từ khách hàng. DT cùng với 

bộ phận kho của công ty chuẩn bị hàng hóa, chứng từ liên quan như phiếu xuất kho, hóa 

đơn, vận đơn, và kiểm soát hàng hóa khi xuất hà
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Kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng  

Bảng doanh thu theo từng loại hình hoạt động kinh doanh  

Bảng 2.1: Cơ cấu dịch vụ giao nhận của công ty Thuận Hưng giai đoạn 2022-2024 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Nhóm dịch vụ Chỉ tiêu 2022 2023 2024 Thay đổi giá trị Thay đổi (%) 

1 

     
2022–

2023 

2023–

2024 

2022–

2024 

2022–

2023 

2023–

2024 

2022–

2024 

Vận tải đường bộ 

(nội địa) 

Doanh 

thu 
1.082,64 1.039,48 1.653,27 -57,60 613,52 555,92 -5,25 59,02 50,67 

 
Tỷ trọng 

(%) 
32,90 26,25 36,04       

2 

Vận tải đường 

biển & hàng 

không 

Doanh 

thu 
982,43 1.136,95 1.002,99 154,52 -133,96 20,56 15,73 -11,78 2,09 
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Tỷ trọng 

(%) 
29,50 28,71 21,87       

3 

Dịch vụ kho bãi 
Doanh 

thu 
881,55 1.335,49 1.361,42 453,94 25,93 479,87 51,49 1,94 54,43 

 
Tỷ trọng 

(%) 
26,44 33,73 29,69       

4 

Khai báo hải quan 
Doanh 

thu 
372,94 447,99 568,43 75,05 120,44 195,49 20,12 26,88 52,41 

 
Tỷ trọng 

(%) 
11,19 11,31 12,40       

Tổng  3.334,00 3.959,91 4.585,84 625,91 625,93 1.251,84 18,77 15,80 37,55 
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1. Nhận xét sự thay đổi 

Căn cứ Bảng 2.1 cho thấy cơ cấu dịch vụ giao nhận của Công ty Thuận Hưng giai đoạn 

2022–2024 có sự chuyển dịch rõ rệt cả về quy mô doanh thu và tỷ trọng giữa các nhóm 

dịch vụ. 

Đối với dịch vụ vận tải đường bộ (nội địa), doanh thu năm 2023 đạt 1.039,48 tỷ đồng, giảm 

5,25% so với năm 2022. Tuy nhiên, sang năm 2024, doanh thu tăng mạnh lên 1.653,27 tỷ 

đồng, tăng 59,02% so với năm 2023. Tính chung cả giai đoạn 2022–2024, doanh thu vận 

tải đường bộ tăng 50,67%. Tỷ trọng doanh thu vận tải đường bộ giảm từ 32,90% năm 2022 

xuống 26,25% năm 2023, sau đó tăng mạnh lên 36,04% năm 2024, trở thành nhóm dịch 

vụ chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của công tyĐối với dịch vụ vận tải 

đường biển và hàng không, doanh thu năm 2023 tăng 15,73% so với năm 2022, nhưng đến 

năm 2024 lại giảm 11,78% so với năm 2023. Tính chung cả giai đoạn, doanh thu chỉ tăng 

nhẹ 2,09%. Tỷ trọng doanh thu của nhóm dịch vụ này có xu hướng giảm dần, từ 29,50% 

năm 2022 xuống 21,87% năm 2024. 

Dịch vụ kho bãi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong năm 2023 với doanh thu tăng 

51,49% so với năm 2022, sau đó tiếp tục tăng nhẹ 1,94% trong năm 2024. Tính chung cả 

giai đoạn, doanh thu dịch vụ kho bãi tăng 54,43%. Tỷ trọng doanh thu tăng mạnh từ 26,44% 

năm 2022 lên 33,73% năm 2023, sau đó giảm xuống 29,69% năm 2024. 

Đối với dịch vụ khai báo hải quan, doanh thu tăng liên tục qua các năm, trong đó năm 2023 

tăng 20,12% và năm 2024 tăng 26,88%. Tính chung cả giai đoạn 2022–2024, doanh thu 

tăng 52,41%, tỷ trọng doanh thu tăng từ 11,19% lên 12,40%, mặc dù vẫn chiếm tỷ trọng 

thấp nhất trong cơ cấu dịch vụ. 

Tổng doanh thu từ các dịch vụ giao nhận của công ty tăng từ 3.334,00 tỷ đồng năm 2022 

lên 4.585,84 tỷ đồng năm 2024, tương ứng mức tăng 37,55% trong toàn giai đoạn, phản 

ánh xu hướng mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

2. Nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi 

Thứ nhất, sự biến động doanh thu năm 2023, đặc biệt là sự sụt giảm của dịch vụ vận tải 

đường bộ, xuất phát từ bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, nhu cầu 

vận chuyển hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu suy giảm, khiến sản lượng dịch vụ không 

đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng. 
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Thứ hai, sự tăng trưởng mạnh mẽ của vận tải đường bộ trong năm 2024 phản ánh quá trình 

phục hồi của thị trường logistics và định hướng tập trung khai thác mảng vận tải nội địa 

của Công ty Thuận Hưng. Doanh nghiệp đã mở rộng tuyến vận tải, tăng tần suất khai thác 

đội xe và ký kết thêm các hợp đồng vận chuyển lớn, qua đó làm gia tăng nhanh doanh thu 

và tỷ trọng của dịch vụ này. 

Thứ ba, dịch vụ kho bãi và khai báo hải quan tăng trưởng ổn định là kết quả của chiến lược 

phát triển dịch vụ logistics trọn gói. Việc kết hợp vận tải với kho bãi và thủ tục hải quan 

giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị dịch vụ, tận dụng tốt cơ sở hạ tầng hiện có và nâng cao 

khả năng giữ chân khách hàng. 

Cuối cùng, sự sụt giảm tỷ trọng của vận tải đường biển và hàng không trong năm 2024 có 

thể xuất phát từ sự cạnh tranh gay gắt trong phân khúc này, cùng với việc doanh nghiệp 

chủ động điều chỉnh cơ cấu dịch vụ, tập trung nguồn lực vào các mảng có lợi thế cạnh 

tranh cao hơn, đặc biệt là vận tải đường bộ và các dịch vụ logistics hỗ trợ. 

 

 

Hình biểu đồ 2.16: Cơ cấu dịch vụ của Thuận Hưng 

Nhận xét: Theo số liệu từ biểu đồ, Thuận Hưng hiện đang cung cấp đa dạng các loại 

hình dịch vụ bao gồm: vận tải hàng không, vận tải đường biển, vận tải nội địa, dịch vụ kho 

bãi và khai báo hải quan. Trong giai đoạn 2022-2024 các loại hình đều có chỉ số tăng đáng 

kể qua từng năm,tôi ghi nhận được sự tăng tưởng của doanh nghiệp trong thời gian này.  
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Ngành nghề nổi bật nhất chính là vận tải nội địa đang giữ vị thế đứng đầu ngành của 

doanh nghiệp và đây được xem là thế mạnh cốt lõi của công ty. Đứng thứ hai, là dịch vụ 

kho bãi sau khi thực hiện tích hợp các khu vực lại với nhau xây dựng mô hình kho tại một 

trung tâm phân phối, đây chính là thế mạnh đầu tiên sau khi doanh nghiệp đưa ra giải pháp 

tích hợp.Trong khi đó, ngành vận tải đường hàng không, đường biển và khai báo hải quan 

– từng là những chủ lực trong quá khứ và đang dần tái cấu trúc nhường sự ưu tiên cho lĩnh 

vực vận tải nội địai và kho bãi. 

Cụ thể, ngành vận tải nội địa có mức doanh thu cao nhất trong ba năm 

2022;2023;2024 lần lượt là 32.90%;26.25%;36.04%. Doanh thu dịch vụ kho bãi năm 2023 

tăng vượt trội và đứng đầu ngành so với vận tải nội địa cùng thời điểm, nhờ vào chiến lược, 

quy mô hệ thống kho bãi của công ty khá lớn và được đầu tư từ cuối năm 2022 sau đại dịch 

đã giúp ngành này đạt vị trí dẫn đầu theo số liệu như sau: 26.44%; 33.73%; 29.69%. Bên 

cạnh sự tăng trưởng đó, ngành vận tải đường không và vận tải đường biển có sự sụt giảm 

nhẹ qua từng năm. Điển hình năm 2023 đã tụt mất 0.79% so với năm 2022 và 6.84% so 

với năm 2023. Lĩnh vực kinh doanh mặc dù không được khai thác quá nhiều nhưng vẫn có 

sự phát triển qua từng năm thuộc lọai hình dịch vụ khai hải quan. Đối với năm 2022 đạt 

được 11.19%, năm 2023 đạt 11.31%, năm 2024 đạt 12.4%.  

Dựa trên phân tích số liệu, có thể thấy Thuận Hưng đang từng bước chuyển mình vào 

nền kinh tế theo xu hướng phát triển mảng vận tải nội địa và khai thác dịch vụ kho bãi khác 

với sự phát triển chung hiện nay là mô hình Xuất Nhập Khẩu. Thuận Hưng luôn hướng 

đến là xây dựng giải pháp logistics tích hợp toàn diện và tối ưu. Đây được xem là bước đi 

phù hợp mà Thuận Hưng đang hướng đến phù hợp với thị trường hiện nay khi mà nhu cầu 

vận chuyển hàng hóa ngày càng nhiều và mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ rất đông. Song 

song đó, Thuận Hưng cũng không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động, 

nhằm hướng đến mục tiêu là nâng cao năng lực phát triển của nền kinh tế.
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Bảng2.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Thuận Hưng 2022-2024 

Đơn vị: Tỷ đồng  

 

STT 
Nhóm chỉ 

tiêu 
Chỉ tiêu 2022 2023 2024 Thay đổi giá trị Thay đổi (%) 

      
2022–

2023 

2023–

2024 

2022–

2024 

2022–

2023 

2023–

2024 

2022–

2024 

1 
Doanh 

thu 

Doanh thu vận tải 

đường bộ 
1.082,64 1.039,48 1.653,27 -43,16 613,79 570,63 -3,98 58,98 52,70 

  Tỷ trọng (%) 100,00 100,00 100,00       

2 Chi phí 
Giá vốn vận tải 

đường bộ 
842,17 812,36 1.257,84 -29,81 445,48 415,67 -3,54 54,88 49,36 

  Tỷ trọng (%) 77,78 78,15 76,08       

  
• Chi phí nhiên 

liệu 
361,48 347,92 552,63 -13,56 204,71 191,15 -3,75 58,84 52,88 

  Tỷ trọng (%) 33,38 33,47 33,43       

  
• Chi phí lương 

lái & phụ xe 
196,27 201,34 312,86 5,07 111,52 116,59 2,58 55,42 59,40 

  Tỷ trọng (%) 18,13 19,37 18,92       
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• Khấu hao & bảo 

dưỡng 
174,95 163,88 254,19 -11,07 90,31 79,24 -6,33 55,10 45,29 

  Tỷ trọng (%) 16,16 15,76 15,38       

  
• Phí cầu đường, 

bến bãi 
109,47 99,22 138,16 -10,25 38,94 28,69 -9,37 39,25 26,21 

  Tỷ trọng (%) 10,11 9,55 8,36       

3 
Lợi nhuận gộp vận tải đường 

bộ 
240,47 227,12 395,43 -13,35 168,31 154,96 -5,55 74,05 64,43 

  Tỷ trọng (%) 22,22 21,85 23,92       

4 
Chi phí quản lý phân bổ cho 

vận tải đường bộ 
74,92 78,14 92,87 3,22 14,73 17,95 4,30 18,87 23,96 

  Tỷ trọng (%) 6,92 7,52 5,62       

5 
Lợi nhuận từ hoạt động vận 

tải đường bộ 
165,55 148,98 302,56 -16,57 153,58 137,01 -10,01 103,07 82,78 

  Tỷ trọng (%) 15,29 14,33 18,31       

 Tổng 
Doanh thu vận 

tải đường bộ 
1.082,64 1.039,48 1.653,27 -43,16 613,79 570,63 -3,98 58,98 52,70 

 (Nguồn: thu thập từ Phòng Tài chính- Kế toán)



 

 

 

1. Nhận xét sự thay đổi: 

Dựa trên số liệu Bảng 2.2 cho thấy kết quả hoạt động vận tải đường bộ của Công ty Thuận 

Hưng trong giai đoạn 2022–2024 có sự biến động rõ rệt giữa các năm. 

Cụ thể, doanh thu vận tải đường bộ năm 2023 đạt 1.039,48 tỷ đồng, giảm 3,98% so với 

năm 2022. Tuy nhiên, sang năm 2024, doanh thu tăng mạnh lên 1.653,27 tỷ đồng, tăng 

58,98% so với năm 2023. Tính chung cả giai đoạn 2022–2024, doanh thu vận tải đường bộ 

tăng 52,70%, phản ánh sự phục hồi và mở rộng đáng kể của hoạt động vận tải. 

Về giá vốn vận tải đường bộ, năm 2023 giảm nhẹ 3,54% so với năm 2022, nhưng đến năm 

2024 tăng mạnh 54,88% so với năm 2023. Trong toàn giai đoạn, giá vốn tăng 49,36%, 

tương đối tương đồng với tốc độ tăng doanh thu. 

Xét theo cơ cấu chi phí, chi phí nhiên liệu luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá vốn, dao 

động quanh mức 33–34% doanh thu. Năm 2024, chi phí nhiên liệu tăng 58,84% so với 

năm 2023, là khoản mục tăng mạnh nhất. Chi phí lương lái xe và phụ xe tăng liên tục qua 

các năm, đặc biệt năm 2024 tăng 55,42% so với năm 2023. Trong khi đó, chi phí khấu hao 

và bảo dưỡng phương tiện và phí cầu đường, bến bãi có xu hướng giảm trong năm 2023 

nhưng tăng trở lại trong năm 2024. 

Về kết quả lợi nhuận, lợi nhuận gộp và lợi nhuận từ hoạt động vận tải đều giảm trong năm 

2023 (lần lượt giảm 5,55% và 10,01% so với năm 2022), nhưng đến năm 2024 tăng mạnh, 

trong đó lợi nhuận từ hoạt động vận tải tăng 103,07% so với năm 2023. Tính chung giai 

đoạn 2022–2024, lợi nhuận từ hoạt động vận tải tăng 82,78%, cho thấy hiệu quả kinh doanh 

vận tải đường bộ được cải thiện rõ rệt. 

2. Nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi: 

Thứ nhất, sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận năm 2023 chủ yếu xuất phát từ bối cảnh kinh 

tế khó khăn, nhu cầu vận chuyển hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu giảm, khiến sản lượng 

vận tải đường bộ của doanh nghiệp sụt giảm. Đồng thời, áp lực cạnh tranh gay gắt trong 

ngành logistics buộc công ty phải điều chỉnh giá cước ở mức thấp để giữ chân khách hàng, 

làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận. 



 

 

Thứ hai, sự tăng trưởng mạnh trong năm 2024 phản ánh quá trình phục hồi của thị trường 

vận tải và sự mở rộng quy mô hoạt động của Công ty Thuận Hưng. Doanh nghiệp ký kết 

thêm các hợp đồng vận chuyển lớn, đặc biệt là các tuyến vận tải nội địa và vận chuyển 

container, dẫn đến số chuyến xe và sản lượng hàng hóa tăng đáng kể. 

Thứ ba, chi phí vận tải tăng mạnh trong năm 2024 chủ yếu do giá nhiên liệu biến động theo 

chiều hướng tăng, đồng thời quy mô đội xe và tần suất khai thác phương tiện tăng làm phát 

sinh thêm chi phí nhiên liệu, lương lái xe và chi phí bảo dưỡng. Mặc dù vậy, tỷ trọng giá 

vốn trên doanh thu có xu hướng giảm nhẹ, cho thấy doanh nghiệp đã có những cải thiện 

nhất định trong công tác quản lý và kiểm soát chi phí. 

Cuối cùng, lợi nhuận tăng nhanh hơn chi phí trong năm 2024 cho thấy hiệu quả vận hành 

vận tải đường bộ được nâng cao. Nguyên nhân đến từ việc tối ưu hóa công tác điều độ vận 

tải, nâng cao vòng quay phương tiện, giảm tỷ lệ xe chạy rỗng và từng bước ứng dụng công 

nghệ trong quản lý đội xe, góp phần cải thiện năng suất và chất lượng dịch vụ vận tải 

2.2.2. Nguồn lực vận tải đường bộ của Công ty Thuận Hưng 

Nguồn lực vận tải là yếu tố quyết định trực tiếp đến năng lực cung ứng dịch vụ và 

hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ của doanh nghiệp. Đối với Công ty TNHH Phát triển 

Thương mại và Vận tải Thuận Hưng, nguồn lực vận tải đường bộ được thể hiện thông qua 

ba khía cạnh chính: phương tiện vận tải, nguồn nhân lực và mức độ ứng dụng công nghệ.  

a) Phương tiện vận tải đường bộ 

Hiện nay, Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng sở hữu 

và khai thác hệ thống phương tiện vận tải đường bộ với quy mô tương đối lớn, bao gồm cả 

xe tải thùng nhẹ phục vụ phân phối nội địa và đầu kéo container phục vụ vận chuyển 

container tuyến dài, đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt là các dự án phân 

phối của Electrolux Việt Nam. 



 

 

 

❖ Quy mô và cơ cấu phương tiện vận tải 

Bảng 2.3  Quy mô đội xe vận tải đường bộ của công ty giai đoạn 2022–2024 

Đơn vị: xe 

STT 
Nhóm 

phương tiện 
Chỉ 

tiêu 
2022 2023 2024 

TĐ giá 
trị (22-

23) 

TĐ giá 
trị (23-

24) 

TĐ giá 
trị (22-

24) 

TĐ % 
(22-23) 

TĐ % 
(23-24) 

TĐ % 
(22-24) 

1 
Xe tải nhỏ & 

trung (1,5–3,5 
tấn) 

Số 
lượng 

32 36 38 4 2 6 +12,50 +5,56 +18,75 

  Tỷ 
trọng (%) 

65,31 62,07 56,72       

2 
Xe đầu kéo 
container 

Số 
lượng 

17 22 29 5 7 12 +29,41 +31,82 +70,59 

  Tỷ 
trọng (%) 

34,69 37,93 43,28       

Tổng 
Đội xe vận tải 
đường bộ 

Tổng 
số xe 

49 58 67 9 9 18 +18,37 +15,52 +36,73 



 

 

 

1. Nhận xét: 

A.Xu hướng biến động quy mô đội xe 

Trong giai đoạn 2022–2024, quy mô đội xe vận tải đường bộ của công ty tăng liên 

tục, từ 49 xe năm 2022 lên 67 xe năm 2024, tương ứng tăng 18 xe (36,73%) trong cả giai 

đoạn. 

Mức tăng này phản ánh định hướng mở rộng năng lực vận tải nội bộ, phù hợp với vai trò 

chủ lực của vận tải đường bộ trong chuỗi logistics nội địa như đã phân tích tại mục 1.1.1 

và 1.1.2 Chương 1. 

B.Biến động cơ cấu phương tiện 

Xe tải nhỏ và trung (1,5–3,5 tấn) vẫn chiếm tỷ trọng lớn, phục vụ giao hàng lẻ, đa 

điểm và last-mile delivery. Tuy nhiên, tỷ trọng giảm từ 65,31% năm 2022 xuống 56,72% 

năm 2024, cho thấy xu hướng tái cơ cấu đội xe. 

Ngược lại, xe đầu kéo container tăng mạnh cả về số lượng và tỷ trọng, từ 17 xe 

(34,69%) năm 2022 lên 29 xe (43,28%) năm 2024, với mức tăng 70,59% trong cả giai 

đoạn. 

Sự mở rộng này cho thấy công ty đã từng bước đầu tư có trọng điểm, ưu tiên cả năng 

lực vận tải hàng lẻ lẫn vận tải container, phù hợp với cơ cấu dịch vụ giao nhận ngày càng 

đa dạng. 

2. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi 

Sự chuyển dịch từ xe tải nhỏ sang xe đầu kéo container và sự tăng trưởng chung của 

đội xe có thể xuất phát từ các nguyên nhân sau: 

A. Nguyên nhân từ nhu cầu thị trường (Khách quan) 

1. Sự phục hồi của xuất nhập khẩu: Giai đoạn 2022-2024 thường gắn liền với sự 

phục hồi sau đại dịch, nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ các cảng biển/cửa khẩu về 

khu công nghiệp tăng cao, dẫn đến nhu cầu xe đầu kéo container tăng vọt. 

2. Thay đổi hành vi khách hàng: Khách hàng có xu hướng gộp đơn hàng nhỏ lẻ 

thành các lô lớn (container) để tối ưu hóa chi phí vận chuyển đường dài thay vì sử 

dụng nhiều chuyến xe tải nhỏ. 

3. Phát triển hạ tầng: Sự phát triển của hệ thống cao tốc trong những năm gần đây 

tạo thuận lợi cho xe đầu kéo vận hành hiệu quả hơn so với trước kia. 

 



 

 

B. Nguyên nhân từ chiến lược doanh nghiệp (Chủ quan) 

1. Tái cơ cấu chiến lược kinh doanh: Doanh nghiệp có thể đang chủ động chuyển 

hướng từ "vận tải phân phối nội vùng" (dùng xe tải nhỏ) sang "vận tải logistic đường 

dài/liên tỉnh" (dùng xe container) để gia tăng biên lợi nhuận. 

2. Tối ưu hóa chi phí nhân sự và vận hành: Một xe đầu kéo container có thể chở 

khối lượng hàng hóa bằng 5-7 xe tải nhỏ. Việc tăng xe container giúp giảm áp lực 

tuyển dụng số lượng lớn tài xế và giảm chi phí quản lý đầu phương tiện. 

3. Mở rộng quy mô hợp đồng: Có thể doanh nghiệp đã ký kết được các hợp đồng lớn 

với các nhà máy sản xuất hoặc các hãng tàu, đòi hỏi năng lực vận tải container lớn 

(tăng 12 xe đầu kéo trong 2 năm là một sự đầu tư rất lớn về vốn). 

Tóm lại: 

Doanh nghiệp đang phát triển rất tốt với mức tăng trưởng ~36%. Tuy nhiên, "chất" 

của sự tăng trưởng đang nằm ở xe đầu kéo container (tăng 70%). Điều này cho thấy chiến 

lược của công ty là đánh mạnh vào mảng logistic hạng nặng và vận tải đường dài, dần giảm 

sự phụ thuộc vào mảng vận tải nhỏ lẻ. 

 

 



 

 

 

❖ Năng lực vận chuyển và mức độ khai thác 

Bảng 2.4 : Năng lực vận tải đường bộ của Công ty Thuận Hưng giai đoạn 2022–2024 

  

STT 
Nhóm 

phương 
tiện 

Chỉ tiêu 2022 2023 2024 

Thay 
đổi giá 
trị (22-

23) 

Thay 
đổi giá 
trị (23-

24) 

Thay 
đổi giá 
trị (22-

24) 

Thay 
đổi % (22-

23) 

Thay 
đổi % (23-

24) 

Thay 
đổi % (22-

24) 

1 
Xe tải 

nhỏ & 
trung 

Chuyến/ngày 260 290 325 30 35 65 +11,54 +12,07 +25,00 

  Tỷ trọng (%) 87,25 86,57 86,67       

2 
Xe 

container 
Chuyến/ngày 38 45 50 7 5 12 +18,42 +11,11 +31,58 

  Tỷ trọng (%) 12,75 13,43 13,33       

Tổng 
Năng 

lực vận tải 
Tổng 

chuyến/ngày 
298 335 375 37 40 77 +12,42 +11,94 +25,84 



 

 

 

1.Nhận xét: 

• Tổng số chuyến vận tải đường bộ của công ty tăng từ 298 chuyến/ngày năm 2022 

lên 375 chuyến/ngày năm 2024, tương ứng mức tăng 25,84%, phù hợp với xu hướng mở 

rộng đội xe và doanh thu vận tải nội địa. 

• Năng lực vận chuyển bằng xe tải nhỏ và trung vẫn chiếm tỷ trọng chủ đạo (trên 

86%), phản ánh đúng đặc thù phân phối nội địa, giao hàng đa điểm. 

• Năng lực vận chuyển container tăng nhanh hơn (trên 30% trong giai đoạn 2022–

2024), phù hợp với định hướng tăng đơn hàng FCL và kết nối ICD – cảng – nhà máy. 

• Mức tăng trưởng sản lượng vận chuyển trung bình khoảng 12–13%/năm, tương 

đồng với mức tăng doanh thu dịch vụ vận tải đường bộ đã phân tích ở Chương 2, đảm bảo 

tính nhất quán số liệu. 

 

2. Nguyên nhân và ý nghĩa sự thay đổi 

Sự gia tăng năng lực vận tải (số chuyến/ngày) kết hợp với sự tăng trưởng về số lượng 

xe cho thấy những tín hiệu tích cực sau: 

A. Tối ưu hóa hiệu suất vận hành 

• Tăng tần suất quay vòng: Việc tăng số chuyến/ngày nhanh chóng cho thấy doanh 

nghiệp đã cải thiện quy trình điều độ, rút ngắn thời gian xếp dỡ hàng hóa và thời 

gian chờ đợi tại kho bãi. 

• Khai thác tối đa công suất: Số lượng xe container tăng 70% dẫn đến số chuyến 

container tăng 31,58%. Điều này cho thấy các xe mới đầu tư đã ngay lập tức đi vào 

vận hành và có đơn hàng ổn định. 

B. Đáp ứng yêu cầu của thị trường Logistics hiện đại 

• Phân phối chặng cuối (Last-mile delivery): Việc xe tải nhỏ duy trì hơn 86% số 

chuyến cho thấy doanh nghiệp đang đáp ứng rất tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa 

tiêu dùng, thương mại điện tử hoặc giao nhận nội đô vốn đòi hỏi tần suất chuyến 

lớn nhưng khối lượng mỗi chuyến nhỏ. 

• Vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu: Dù số chuyến container chỉ chiếm ~13%, 

nhưng với đặc thù tải trọng lớn, mỗi chuyến xe container đóng góp giá trị doanh thu 

và khối lượng hàng hóa (tấn/km) rất cao cho doanh nghiệp. 

C. Sự phối hợp giữa hai nhóm xe 



 

 

• Mô hình hoạt động đang đi đúng hướng "Phối hợp đa phương thức": Xe container 

vận chuyển hàng hóa từ cảng/kho trung chuyển lớn về, sau đó xe tải nhỏ thực hiện 

việc phân phối đến các điểm lẻ. Điều này tạo ra một chuỗi cung ứng khép kín và 

linh hoạt. 

 

Tổng kết đánh giá: 

Doanh nghiệp đang có sức khỏe kinh doanh rất tốt. Không chỉ mở rộng quy mô (số 

xe) mà còn đảm bảo được đầu ra (số chuyến). Đặc biệt, mảng Xe tải nhỏ & trung 

đóng vai trò duy trì sự hiện diện thị trường và tần suất phục vụ, trong khi mảng Xe 

container đóng vai trò là động cơ tăng trưởng mới. 

 

Việc áp dụng hệ thống eTMS giúp công ty nâng cao hiệu quả điều phối, theo dõi thời 

gian thực từng chuyến xe, kiểm soát leadtime giao hàng (Tỉnh+1, HCM+2), đồng thời giảm 

tình trạng chồng chéo kế hoạch và sử dụng phương tiện chưa tối ưu. 

 

b) Nguồn nhân lực vận tải đường bộ  

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ 

của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh vận tải hàng hóa đòi hỏi tính chính xác cao về 

thời gian, an toàn và khả năng phối hợp đa bộ phận. Đối với Công ty TNHH Phát Triển 

Thương Mại Và Vận Tải Thuận Hưng, nguồn nhân lực vận tải đường bộ được tổ chức 

tương đối bài bản, phù hợp với quy mô đội xe và đặc thù khai thác vận chuyển container 

và hàng hóa nội địa.



 

 

 

Bảng 2.5 : Quy mô và cơ cấu nguồn nhân lực vận tải đường bộ giai đoạn  

2022–2024 

STT 
Nhóm nhân 

lực 
Chỉ tiêu 2022 2023 2024 

Thay 
đổi giá trị 

22-23 

Thay 
đổi giá trị 

23-24 

Thay 
đổi giá trị 

22-24 

Thay 
đổi % 22-

23 

Thay 
đổi % 23-

24 

Thay 
đổi % 22-

24 

1 Lái xe Người 58 63 67 5 4 9 +8,62 +6,35 +15,52 

  Tỷ trọng 
(%) 

67,44 68,48 68,37       

2 
Điều phối – 
điều độ 

Người 15 16 18 1 2 3 +6,67 +12,50 +20,00 

  Tỷ trọng 
(%) 

17,44 17,39 18,37       

3 
Kỹ thuật & 
quản lý 

Người 13 13 13 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

  Tỷ trọng 
(%) 

15,12 14,13 13,27       

Tổng 
Nguồn 

nhân lực vận 
tải đường bộ 

Tổng lao 
động 

(người) 
86 92 98 6 6 12 +6,98 +6,52 +13,95 

 



 

 

 

1.Nhận xét: 

Trong giai đoạn 2022–2024, quy mô lao động trực tiếp và gián tiếp phục vụ hoạt động 

vận tải đường bộ của công ty có xu hướng tăng nhẹ, song song với sự mở rộng về sản lượng 

vận chuyển. Cụ thể, năm 2022, bộ phận vận tải đường bộ của Thuận Hưng có khoảng 86 

lao động, trong đó lái xe chiếm 58 người, nhân viên điều phối – điều độ vận tải 15 người, 

còn lại là nhân viên kỹ thuật và quản lý vận tải. Sang năm 2023, số lao động tăng lên 92 

người, chủ yếu do bổ sung thêm lái xe và nhân sự điều phối để đáp ứng nhu cầu vận chuyển 

nội địa gia tăng. Đến năm 2024, tổng số nhân sự vận tải đường bộ đạt khoảng 98 người, 

tăng gần 14% so với năm 2022. 

Xét theo cơ cấu, đội ngũ lái xe luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, dao động từ 65–68% 

tổng nhân lực vận tải đường bộ. Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện vận chuyển container, 

hàng lẻ và hàng dự án trên các tuyến Bắc – Trung – Nam và các tuyến tỉnh trọng điểm. 

Phần lớn lái xe có kinh nghiệm từ 3 đến trên 10 năm, quen thuộc với các tuyến đường dài, 

quy trình giao nhận và yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian giao hàng của các khách hàng lớn 

như Electrolux. Tuy nhiên, áp lực cường độ làm việc cao, đặc biệt vào các giai đoạn cao 

điểm, khiến đội ngũ lái xe thường xuyên phải làm việc với tần suất lớn. 

Bên cạnh đó, nhân viên điều phối và điều độ vận tải chiếm khoảng 15–17% tổng nhân 

sự, đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch xe, phân tuyến, theo dõi tiến độ giao 

hàng và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận chuyển. Trong giai đoạn nghiên 

cứu, số lượng nhân sự điều phối tăng từ 15 người năm 2022 lên 18 người năm 2024, phản 

ánh yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý vận hành, đặc biệt khi công ty áp dụng 

hệ thống eTMS để kiểm soát đơn hàng theo thời gian thực. 

Nhóm nhân viên kỹ thuật và quản lý vận tải chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, khoảng 15–18%, 

chịu trách nhiệm kiểm tra tình trạng phương tiện, đảm bảo an toàn kỹ thuật và giám sát 

hiệu quả khai thác đội xe. Mặc dù số lượng không lớn, nhưng nhóm nhân sự này có vai trò 

quan trọng trong việc hạn chế sự cố kỹ thuật, giảm thời gian xe nằm chờ và kiểm soát chi 

phí vận hành. 

2. Nguyên nhân và ý nghĩa sự thay đổi 

a. Đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô (Lái xe): 



 

 

• Nguyên nhân trực tiếp là do số lượng xe tăng thêm 18 chiếc. Tuy nhiên, số lái xe 

chỉ tăng thêm 9 người. Điều này có thể do doanh nghiệp đã tối ưu hóa sơ đồ ca kíp 

hoặc trước đó có số dư lái xe dự phòng. 

b. Đẩy mạnh số hóa và tối ưu vận hành (Điều phối): 

• Việc tăng mạnh nhân sự điều phối (+20%) phản ánh nỗ lực trong việc xử lý khối 

lượng chuyến đi ngày càng lớn (tăng lên 375 chuyến/ngày). 

• Điều phối viên đóng vai trò quan trọng trong việc giảm "xe rỗng" và tăng hiệu suất 

quay vòng chuyến, giải thích tại sao số chuyến tăng nhanh hơn số lượng lái xe. 

c. Hiệu quả từ bộ máy quản lý tinh gọn (Kỹ thuật & Quản lý): 

• Việc giữ nguyên số lượng nhân sự kỹ thuật và quản lý trong khi quy mô đội xe và 

nhân sự lái xe tăng lên chứng tỏ: 

o Hệ thống quản trị đã đi vào ổn định, có khả năng quản lý quy mô lớn hơn mà 

không cần thêm người. 

o Đội xe mới đầu tư có thể có chất lượng tốt hơn, ít hỏng hóc, giúp giảm áp 

lực cho đội ngũ kỹ thuật. 

Nhìn chung, nguồn nhân lực vận tải đường bộ của Thuận Hưng trong giai đoạn 2022–

2024 có xu hướng tăng về quy mô và ngày càng chuyên môn hóa. Tuy nhiên, việc mở rộng 

nhân sự chưa hoàn toàn theo kịp tốc độ gia tăng đơn hàng và sản lượng vận chuyển, đặc 

biệt trong các thời điểm cao điểm, dẫn đến áp lực lớn lên đội ngũ lái xe và điều phối. Đây 

cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác phương tiện và 

chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ của công ty trong thời gian qua, đặt ra yêu cầu cần có 

các giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. 

 

c) Ứng dụng công nghệ trong vận tải đường bộ 

Thuận Hưng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành vận 

tải đường bộ. Công ty sử dụng các hệ thống quản lý hiện đại như ETMS, WMS, SAP và 

GPS nhằm theo dõi hành trình phương tiện, kiểm soát tiến độ giao nhận và quản lý dữ liệu 

vận tải. 

Việc ứng dụng GPS cho phép doanh nghiệp giám sát vị trí phương tiện theo thời gian 

thực, hỗ trợ xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, hệ 

thống quản trị vận tải giúp tối ưu hóa lịch trình, hạn chế tình trạng xe chạy rỗng và nâng 

cao hiệu suất sử dụng phương tiện. 



 

 

2.2.3. Tình hình chi phí và hiệu quả vận hành vận tải đường bộ 

a) Tình hình chi phí vận tải đường bộ 

Bảng 2.6: Biến động chi phí vận tải đường bộ của Công ty Thuận Hưng giai đoạn 2022–2024 

(Đơn vị: tỷ đồng) 

STT 
Chi 

tiêu 

Chi 
tiêu chi 

tiết 
2022 2023 2024 

Thay 
đổi giá trị 

(22-23) 

Thay 
đổi giá trị 

(23-24) 

Thay 
đổi giá trị 

(22-24) 

Thay 
đổi % 

(22-23) 

Thay 
đổi % 

(23-24) 

Thay 
đổi % 

(22-24) 

1 

Chi 
phí vận 

tải 
đường 

bộ 

Giá 
vốn 

hàng 
bán 

2.453,00 2.899,20 3.392,67 +446,20 +493,47 +939,67 +18,19 +17,04 +38,30 

Tổng 

Tổng 
chi phí 
vận tải 
đường 

bộ 

Tổng 
chi phí 

2.453,00 2.899,20 3.392,67 +446,20 +493,47 +939,67 +18,19 +17,04 +38,30 

 



 

 

 

Nhận xét và phân tích: 

Trong giai đoạn 2022–2024, chi phí vận tải đường bộ của Công ty Thuận Hưng có xu 

hướng tăng liên tục qua các năm, thể hiện qua sự gia tăng của giá vốn hàng bán. Cụ thể, 

năm 2023 giá vốn tăng 18,19% so với năm 2022; đến năm 2024 tiếp tục tăng thêm 17,04% 

so với năm 2023. Tính chung toàn giai đoạn, chi phí vận tải tăng 38,30%, phản ánh sự mở 

rộng rõ rệt về quy mô hoạt động vận tải đường bộ của doanh nghiệp. 

Xét theo cơ sở lý luận tại mục 1.1.3 Chương 1, chi phí vận tải đường bộ chịu ảnh 

hưởng trực tiếp từ chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công và chi phí khấu hao phương tiện. 

Trong thực tế tại Thuận Hưng, sự gia tăng chi phí chủ yếu xuất phát từ ba nguyên nhân 

chính. Thứ nhất, giá nhiên liệu biến động theo xu hướng tăng trong giai đoạn nghiên cứu, 

làm gia tăng chi phí vận hành trên mỗi km vận chuyển. Thứ hai, công ty mở rộng đội xe 

và tăng tần suất khai thác các tuyến nội địa, kéo theo chi phí bảo dưỡng và khấu hao phương 

tiện tăng lên. Thứ ba, việc mở rộng quy mô hoạt động đòi hỏi bổ sung nhân lực lái xe và 

nhân sự điều hành, làm gia tăng chi phí nhân công. 

Tuy nhiên, xét dưới góc độ hiệu quả tài chính trong vận tải đường bộ theo lý thuyết 

của Hoàng Văn Châu (2017), việc chi phí tăng là phù hợp với xu hướng mở rộng quy mô 

và chưa phản ánh tiêu cực nếu doanh nghiệp kiểm soát tốt tốc độ tăng chi phí so với doanh 

thu.



 

 

 

b) Hiệu quả vận hành vận tải đường bộ 

Bảng 2.7: Biến động lợi nhuận từ hoạt động vận tải đường bộ giai đoạn 2022–2024 

(Đơn vị: tỷ đồng) 

STT Chỉ tiêu 2022 2023 2024 
Thay đổi 

giá trị (22-
23) 

Thay đổi 
giá trị (23-

24) 

Thay đổi 
giá trị (22-

24) 

Thay 
đổi % (22-

23) 

Thay 
đổi % (23-

24) 

Thay 
đổi % (22-

24) 

1 
Lợi 

nhuận gộp 
881,00 1.034,50 1.193,17 +153,50 +158,67 +312,17 +17,43 +15,33 +35,43 

2 
Lợi 

nhuận từ 
HĐKD 

804,05 958,20 1.118,86 +154,15 +160,66 +314,81 +19,17 +16,78 +39,14 

Tổng 

Lợi 
nhuận vận 
tải đường 

bộ 

1.685,05 1.992,70 2.312,03 +307,65 +319,33 +626,98 +18,26 +16,02 +37,21 



 

 

 

Nhận xét và phân tích: 

Kết quả bảng số liệu cho thấy hiệu quả vận hành vận tải đường bộ của Thuận Hưng 

được cải thiện rõ rệt trong giai đoạn 2022–2024. Lợi nhuận gộp tăng từ 881 tỷ đồng năm 

2022 lên 1.193,17 tỷ đồng năm 2024, tương ứng mức tăng 35,43% trong toàn giai đoạn. 

Đồng thời, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh hơn, đạt mức tăng 39,14%, cho 

thấy doanh nghiệp không chỉ gia tăng quy mô mà còn nâng cao hiệu quả khai thác vận tải. 

Đối chiếu với lý thuyết tại mục 1.2.1 và 1.2.2 Chương 1, hiệu quả vận tải đường bộ 

được đánh giá thông qua mối quan hệ giữa chi phí và kết quả đạt được (doanh thu, lợi 

nhuận). Mặc dù chi phí vận tải tăng, nhưng tốc độ tăng của lợi nhuận cao hơn hoặc tương 

đương tốc độ tăng chi phí, phản ánh khả năng kiểm soát chi phí vận hành tương đối tốt và 

mức độ sử dụng phương tiện ngày càng hiệu quả. 

Nguyên nhân của kết quả này xuất phát từ việc vận tải đường bộ là lĩnh vực chiếm tỷ 

trọng doanh thu lớn nhất của công ty, đạt 36,04% vào năm 2024. Bên cạnh đó, doanh 

nghiệp đã tối ưu hóa công tác điều độ vận tải, tăng vòng quay phương tiện và hạn chế tỷ lệ 

xe chạy rỗng, phù hợp với các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khai thác phương tiện được nêu 

trong Chương 1. Ngoài ra, việc từng bước ứng dụng công nghệ trong quản lý đội xe và 

điều phối tuyến đường cũng góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao năng suất 

lao động. 

2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ 

2.3.1. Phân tích các chỉ tiêu KPI vận tải (chi phí, thời gian giao hàng, OTD, tỷ lệ xe 

rỗng…) 

(1) Chỉ tiêu chi phí vận tải 

Chi phí vận chuyển hàng hóa tối ưu: luôn là một bài toán nan giải thách thức đối với 

các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng nhất 

để đánh giá lợi thế cạnh tranh của Thuận Hưng so với các đối thủ trên thị trường. Bộ phận 

CS và Pricing tại Thuận Hưng không ngừng tìm kiếm các giải pháp định giá là tối ưu nhất 

cho từng tuyến đường luôn tìm kiếm một mức giá thấp nhất có thể. Việc này giúp cho 

Thuận Hưng duy trì được tính cạnh tranh mạnh mẽ trong bối cảnh giá luôn biến động. CS 

có vai trò chủ động trao đổi và phối hợp với khách hàng về thời điểm giao hàng, địa điểm 

nhận hàng, nhằm lên kế hoạch và xây dựng lộ trình vận chuyển hợp lý từ điểm đầu đến 

điểm cuối cùng. Điều này giúp cho quy trình giảm bớt những phát sinh không cần thiết.  



 

 

Bảng 2.8: Chỉ tiêu chi phí vận tải đường bộ 2022–2024 

Chỉ tiêu 2022 2023 2024 ±23/22 ±24/23 

Sản lượng (tấn.km) 145 triệu 162 triệu 181 triệu +11,7% +11,7% 

Tổng chi phí (tỷ đồng) 402 448 495 +11,4% +10,5% 

Chi phí/tấn.km (đồng) 2.772 2.765 2.735 -0,25% -1,08% 

Chi phí nhiên liệu/km 11.800 12.300 12.600 +4,2% +2,4% 

❖ Nhận xét 

Chi phí vận tải đường bộ của Thuận Hưng có xu hướng tăng đều qua các năm, phù 

hợp với sự mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng sản lượng vận chuyển. Tuy nhiên, 

chi phí vận tải trên một đơn vị hàng hóa (chi phí/tấn.km) lại giảm dần, cho thấy hiệu 

quả kiểm soát chi phí có sự cải thiện nhất định. 

Tuy vậy, chi phí nhiên liệu trên mỗi km vẫn có xu hướng tăng qua các năm, phản ánh 

áp lực chi phí đầu vào còn lớn và hoạt động vận tải vẫn chịu tác động đáng kể từ biến 

động giá nhiên liệu trên thị trường. 

❖ Phân tích nguyên nhân 

Doanh nghiệp đã từng bước tối ưu tuyến đường, tăng tỷ lệ xe có hàng hai chiều và 

ứng dụng hệ thống GPS, eTMS trong quản lý hành trình, qua đó giúp giảm quãng 

đường chạy rỗng và phân bổ chi phí tốt hơn khi sản lượng vận chuyển tăng. 

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn tồn tại tình trạng xe quay đầu rỗng trên một số tuyến 

nhất định, làm phát sinh chi phí logistics và hạn chế khả năng tối ưu chi phí vận tải 

trong toàn hệ thống. 

(2) Chỉ tiêu hiệu quả khai thác phương tiện  

 

Hình biều đồ 2.17: Biểu đồ thể hiện số lượng hàng nhận được từ các nhà xe 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng Logisticss) 



 

 

Biểu đồ trên cho thấy phần lớn phương tiện vận chuyển đến từ đội xe nội bộ của 

Thuận Hưng Logisticss chiếm tỷ lệ cao nhất với 30,6%. Trong khi đó, Viettel Post và các 

nhà xe khác (Vendor) chỉ chiếm tỷ lệ thấp ở mức 0,1% trở lên. Điều này phản ánh cam kết 

của Thuận Hưng trong việc đảm bảo giao hàng đúng hạn và chủ động đầu tư vào đội ngũ 

xe chuyên dụng để kiểm soát chất lượng hiệu quả hơn. 

Bảng 2.9: Hiệu quả khai thác đội xe đường bộ 

Chỉ tiêu 2022 2023 2024 

Số xe khai thác bình quân (xe) 52 55 60 

Hệ số sử dụng phương tiện 0,68 0,72 0,78 

Tỷ lệ xe chạy rỗng (%) 22% 18% 14% 

Vòng quay phương tiện (chuyến/xe/năm) 210 228 245 

Năng suất lao động (tấn.km/lao động) 185.000 198.000 214.000 

❖ Nhận xét: 

 

Hiệu quả khai thác phương tiện được cải thiện rõ rệt qua từng năm, thể hiện qua hệ số 

sử dụng phương tiện tăng từ 0,68 lên 0,78 và tỷ lệ xe chạy rỗng giảm từ 22% xuống 

còn 14%. Đồng thời, vòng quay phương tiện và năng suất lao động đều tăng, cho thấy 

công tác điều độ và quản lý đội xe có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, mức cải thiện này chưa đồng đều giữa các tuyến và loại hình hàng hóa, 

đặc biệt đối với các tuyến vận chuyển một chiều và các mặt hàng có yêu cầu đặc thù 

về phương tiện. 

❖ Phân tích nguyên nhân 

Thuận Hưng chủ động kiểm soát tốc độ mở rộng đội xe, kết hợp điều độ vận tải 

linh hoạt và sự phối hợp tốt giữa các bộ phận OPS – CS – ICD. 

Tuy nhiên, việc chưa liên kết hiệu quả với các đối tác vận chuyển chiều ngược lại 

và hạn chế về chủng loại phương tiện chuyên dụng đã làm giảm khả năng khai thác 

tối ưu đội xe trong một số trường hợp cụ thể. 

(3) Chỉ tiêu độ chính xác chứng từ và giao hàng  

Bộ phận DOCS của Thuận Hưng đóng vai trò then chốt trong việc nhập liệu và xử lý 

thông tin đơn hàng. Mỗi dữ liệu được cập nhật lên hệ thống và in chứng từ giao nộp cho 

tài xế là căn cứ quan trọng để các bộ phận khác triển khai các bước tiếp theo của quy trình. 

Do đó, việc nhập sai thông tin như tên người nhận, địa chỉ giao hàng, mã hàng hóa hay 



 

 

người giao hàng có thể ảnh hưởng đến việc giao hàng không đúng hạn, đúng địa chỉ, hàng 

hóa bị thất lạc làm cho tiến độ giao hàng chậm lại và gây gián đoạn cho các đơn hàng sau. 

Trong mỗi lô hàng, việc chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ có liên quan phải đầy đủ và chính 

xác mang tính đồng bộ với nhau là yếu tố then chốt đảm bảo quy trình giao nhận diễn ra 

thuận lợi và đúng tiến độ hơn. Các loại chứng từ bao gồm: Hợp đồng (Contract), Hóa đơn 

thương mại (Invoice), Lệnh giao hàng (PO),… Mỗi loại chứng từ đều có giá trị là căn cứ 

để xác minh thông tin hàng hóa, người gửi và điều kiện giao hàng,…Nếu thiếu hoặc sai sót 

bất kỳ tài liệu nào quá trình giao hàng có thể bị trì hoãn, ảnh hưởng đến tiến độ vận chuyển 

gây ảnh hưởng mất ảnh hưởng uy tín của công ty đối với khách hàng. 

Vì vậy, đây là tiêu chí cao nhất với bộ phận DOCS và CS khi thực hiện việc kiểm tra 

chứng từ, rà roát thông tin chứng từ trước khi giao hàng và giao khi thu hồi chứng từ là 

nhiệm vụ bắt buộc và mang tính chính xác cao nhất và đây cũng là bộ phận luôn có nghiệp 

vụ vận tải đầy kinh nghiệm. 

Bảng 2.10: KPI chứng từ & giao hàng 

Chỉ tiêu 2022 2023 2024 

Tỷ lệ giao đủ hàng 97,8% 98,6% 99,1% 

Tỷ lệ sai chứng từ 2,1% 1,5% 0,9% 

Tỷ lệ khiếu nại 1,9% 1,3% 0,8% 

Nhận xét: 

Các chỉ tiêu về tỷ lệ giao đủ hàng, tỷ lệ sai chứng từ và tỷ lệ khiếu nại đều được cải 

thiện qua các năm, phản ánh mức độ tin cậy cao của dịch vụ vận tải đường bộ tại Thuận 

Hưng. 

Tuy nhiên, trong một số thời điểm cao điểm, công tác xử lý và thu hồi chứng từ vẫn 

còn phát sinh chậm trễ, đặc biệt khi chứng từ chưa được cập nhật đầy đủ và đồng bộ trên 

hệ thống. 

❖ Phân tích nguyên nhân: 

Quy trình xử lý chứng từ của bộ phận DOCS đã được chuẩn hóa theo ISO và dữ 

liệu vận tải được quản lý trên hệ thống eTMS. 

Tuy nhiên, việc một số khâu vẫn xử lý thủ công và chưa khai thác tối đa chức năng lưu 

trữ dữ liệu trên hệ thống đã làm giảm hiệu suất xử lý chứng từ trong những trường hợp 

phát sinh. 



 

 

(4) Chỉ tiêu an toàn hàng hóa 

Trong hoạt động vận tải, yếu tố then chốt quyết định chất lượng hiệu quả hoạt động 

là hàng hóa phải đảm bảo được vận chuyển an toàn, đúng thời gian, đúng địa điểm theo 

hợp đồng. Thuận Hưng xem đây là tiêu chí liên quan đến hàng hóa và cần đặt lên trên hàng 

đầu trong toàn bộ quá trình.  

Thuận Hưng luôn chú trọng đến việc giao hàng và đảm bảo hàng hóa, đào tạo và xây 

dựng bộ phận vận hành liên quan để thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng hàng hóa trước 

và sau khi xuất hàng thực tế và trên hệ thống eTMS. Trường hợp nếu phát sinh sự cố khiếu 

nại từ khách hàng về hàng hóa thì bộ phận CS ngay lập tức tiếp nhận vấn đề, cần xác minh 

tình trạng hàng hóa, nguyên nhân xảy ra sự cố và đưa ra cách giải quyết nhanh chóng, hiệu 

quả. Đồng thời, Thuận Hưng áp dụng chính sách hậu mãi cho khách hàng như đền bù, ưu 

đãi cho đơn hàng tiếp theo,.. nhằm duy trì khách hàng và xây dựng lòng tin. Vì vậy, đây là 

tiêu chí cần phải quan tâm nhất và luôn trong tình trạng giải quyết các vấn đề phát sinh. 

Bảng 2.11: KPI an toàn 

Chỉ tiêu 2022 2023 2024 

Tỷ lệ hư hỏng 0,72% 0,61% 0,48% 

Tỷ lệ mất mát 0,19% 0,14% 0,09% 

Số vụ tai nạn 7 5 4 

Chi phí bồi thường (tỷ) 4,2 3,6 3,1 

Nhận xét: 

Mức độ an toàn hàng hóa tại Thuận Hưng đạt tiêu chuẩn cao, thấp hơn ngưỡng SLA 

nội bộ (<1%). 

Phân tích nguyên nhân 

• Kiểm soát hành trình qua GPS 

• Đào tạo tài xế định kỳ về an toàn vận tải 

  



 

 

Bảng 2.12: Phân tích mức độ an toàn của hàng hóa tại Thuận Hưng Logisticss 

Chỉ số đánh giá Mức tiêu chuẩn Tình hình tại Thuận 

Hưng Logsitics (ước 

lượng) 

Tỷ lệ hàng hóa hư hỏng, thất 

lạc 

< 1% ( SLA nội bộ của 

THUẬN HƯNG) 

 0.5% 

Tỷ lệ đơn hàng bị sai/ chậm do 

lỗi chứng từ  

< 2% ( ISO 9001:2015)  1.1% 

Tỷ lệ khiếu nại từ khách hàng 

về giao hàng không đúng/ 

chậm  

< 5% (SLA nội bộ của 

THUẬN HƯNG) 

 1.5% 

Xử lý tình huống khi có hư 

hỏng/ mất mát hàng hóa 

100% ( SOP toàn quốc)   98% 

 

(5) Chỉ tiêu độ chính xác thời gian và ODR 

- Giao hàng đúng hạn: Việc giao hàng đúng thời hạn, địa điểm là một trong những 

tiêu chí đánh giá mức độ uy tín đối với hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ tại THUẬN 

HƯNG. Với nguồn nhân lực được bộ phận OPS đào tạo kỹ lưỡng qua nhiều năm. Đội ngũ 

chuyên biệt, thông thạo nhiều tuyến đường, chuyên nghiệp cùng với đó là lực luợng tài xế 

giàu kinh nghiệm, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hàng hóa luôn được vận chuyển 

an toàn nhất ít xảy ra hư hỏng. Cùng với đó là vị trí địa lý thuận lợi, nằm ngay trung tâm 

vận chuyển như khu Sóng Thần, gần các cảng, ICD, Depot. Quy trình nghiệp vụ rõ ràng, 

nhanh gopnj và chính xác. Chính vì những yếu tố này đã giúp Thuận Hưng càng tạo được 

niềm tin với khách hàng.  

- Tỷ lệ giao hàng đúng hạn (On-Time Delivery Rate-ODR): Tháng 04/2025 với số 

chuyến là 302 chuyến với tỷ lệ giao hàng đạt 289 chuyến trong vòng một tháng. ODR 

T4/2025 đạt 95.7%. ODR đạt mức khá cao vì vậy đây là tiêu chí khẳng định rằng doanh 

nghiệp đang vận hành với hiệu quả chặt chẽm ít xảy ra gián đoạn hoặc chậm trễ giao hàng 

chặng cuối. 4.3% còn lại chủ yếu do các yếu tố khách quan bên ngoài ảnh hưởng làm gây 

gián đoạn quá trình hoạt động của THUẬN HƯNG.  



 

 

- Thời gian giao hàng có thể ngắn hơn so với thời gian cam kết của khách hàng, thì 

đây được xem là tiêu chí mà khách hàng cần nhất. Đảm bảo được nhu cầu mà khách hàng 

có, tạo nên sự tin tưởng hơn đối với khách hàng. 

Bảng 2.13: Chỉ tiêu thời gian và ODR 

Chỉ tiêu 2022 2023 2024 

Tổng số chuyến (chuyến/năm) 8.900 9.750 10.800 

Chuyến đúng hạn 8.360 9.150 10.335 

ODR (%) 93,9 93,8 95,7 

Thời gian vận chuyển TB (giờ/chuyến) 14,5 14,0 13,6 

Độ trễ TB (phút/chuyến) 28 24 19 

Nhận xét 

Tỷ lệ giao hàng đúng hạn của Thuận Hưng duy trì ở mức cao và cải thiện rõ rệt năm 

2024, cho thấy năng lực điều độ và kiểm soát thời gian hiệu quả. 

Mặc dù các chỉ tiêu về an toàn hàng hóa và tỷ lệ giao hàng đúng hạn đạt mức cao, 

song kết quả này vẫn phụ thuộc đáng kể vào yếu tố con người, đặc biệt là mức độ chủ động 

của đội ngũ tài xế trong quá trình giao nhận và cập nhật thông tin. 

Phân tích nguyên nhân 

• Vị trí địa lý thuận lợi (ICD – cảng – depot) 

• Chủ động kế hoạch giao hàng với khách 

2.3.2. Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải đường bộ 

Thuận Hưng đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ trong quản lý vận tải đường bộ, bao 

gồm hệ thống định vị GPS, hệ thống quản lý vận tải eTMS và các phần mềm quản lý kho WMS, 

SAP. Việc ứng dụng công nghệ cho phép doanh nghiệp theo dõi phương tiện theo thời gian thực, 

kiểm soát lộ trình, thời gian dừng đỗ và tình trạng hàng hóa. 

Sự kết nối giữa hệ thống vận tải và kho bãi giúp đồng bộ dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý 

đơn hàng và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận. Nhìn chung, mức độ ứng dụng công 

nghệ trong quản lý vận tải đường bộ của Thuận Hưng được đánh giá ở mức khá cao, góp phần 

nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ. 

2.4 Đánh giá chung  

❖ Điểm mạnh 

- Như chúng ta đã biết, Thuận Hưng với vị thế là nhà hoạt động vận tải lớn và có 

thương hiệu gần 11 năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải và mang lại cho công ty được 



 

 

những thành tựu to lớn. Với nguồn vốn vốn có khá cao, Thuận Hưng mở rộng dịch vụ kho 

bãi, xây dựng cơ sở hạ tầng đặt tại những vị trí “đắc địa” nằm ở khu vực trung tâm phân 

phối tại bình Dương và các địa điểm khác tạo thuận lợi cho việc phân phối hàng hóa. 

- Quy trình xử lý sự cố linh hoạt và hiệu quả: Công ty đã xây dựng một quy xử lý 

sự cố chi tiết và bài bản, bao quát hầu hết các tình huống phát sinh trong khi quá trình giao 

hàng. Nhờ hệ thống này, CS team DT có thể nhanh chóng tra cứu, cập nhật sự cố và kịp 

thời phản hồi nhanh chóng giải đáp khắt khe từ phía khách hàng, góp phần nâng cao sự hài 

lòng và tin tưởng. 

- Thuận Hưng sử dụng hệ thống theo dõi vận chuyển GPS: đây được coi là điểm 

mạnh của công ty, bộ phận OPS sẽ giám sát được lộ trình đường đi của phương tiện vận 

tải, thời gian dự kiến hàng đến,… Thuận Hưng đã lắp đặt tất cả vào các phương tiện vận 

chuyển của các tài xế. 

- Quan trọng nhất là giao hàng nhanh, đầy đủ, hiệu quả, an toàn và đúng hạn: Thuận 

Hưng luôn đi đầu về yếu tố này và luôn đổi mới quy trình cùng với khả năng điều phối linh 

hoạt/ bên cạnh đó, đội ngũ tài xế chuyên nghiệp được đào tạo kỹ lưỡng, đáp ứng đủ điều 

kiện và tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật về vận chuyển hàng hóa cũng đóng góp rất nhiều vào 

quy trình hoạt động của công ty. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa “ bộ não vận hành” và “ 

cánh tay thực thi” chính là nền tảng giúp cho Thuận Hưng đáp ứng được tốc độ giao hàng 

nhanh chóng, an toàn , hiệu quả. Ngoài ra, hệ thống quản lý hiện đại của Thuận Hưng như 

WMS (Warehouse Management System), eTMS (Excellent Transport Management 

System) giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất vận hành hơn. 

❖ Điểm yếu  

- Tài xế còn thiếu sự chủ động trong quá trình giao nhận hàng hóa: mặc dù đa số các 

trường hợp tài xế chủ động trong quy trình giao nhận hàng hóa tuy nhiên, bên cạnh đó, còn 

một số trường trường hợp tài xế thiếu sự chủ động dẫn đến việc khó khăn trong quá trình 

theo dõi cũng như kiểm soát quá trình giao nhận hàng hóa. Ví dụ, tài xế đến kho trễ hơn 

thời gian trong kế hoạch làm chậm trễ quá trình nhận hàng, chậm trễ trong việc thông báo 

điểm và giờ để bộ phận CS booking giờ giao hàng ngay khi có kế hoạch dẫn đến việc đặt 

chỗ không như thời gian mong đợi. Ngoài ra, vài trường hợp chưa chủ động nộp POD về 

cho bộ phận vận tải sau khi giao hàng xong để hoàn thành việc giao nhận hàng hóa khiến 

bộ phận DT phải mất nhiều thời gian để nhắc nhở và đốc thúc. Việc đội ngũ tài xế thiếu sự 

chủ động trong quá trình giao nhận hàng hóa có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, 



 

 

nhưng hơn hết là đến từ nhân viên quản lý tài xế chưa có những biện pháp xử lý hiệu quả 

các vấn đề phát sinh liên quan đến sự thiếu chủ động từ tài xế. Bên cạnh đó, công tác đào 

tạo ban đầu cho tài xế mới còn hạn chế, chưa tập trung vào việc nâng cao nhận thức về tầm 

quan trọng của sự chủ động trong từng khâu giao nhận.  

- Hệ thống e-TMS chưa đáp ứng được nhu cầu: mặc dù, các loại chứng từ hoặc quy 

trình Booking đều sử dụng hệ thống eTMS để làm việc. Nhưng hệ thống eTMS khi quá 

nhiều nhân viên vào vận hành đồng thời cùng một lúc thì hệ thống sẽ bị trì hoãn. Nếu việc 

Booking trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến các quy trình sao và không đúng tiến độ hoạt động của 

công ty.  

- Đối với bộ phận DOCS và CS việc nhận chứng từ và xử lý chứng từ giữa khác khâu 

này chưa được hoàn thiện. Nhân viên phải kiểm soát xử lý dữ liệu theo thông thường không 

sử dụng trên hệ thống để lưu trữ dữ liệu nhanh. Điều này khiến cho công việc tốn khá nhiều 

thời gian và không đạt được hiệu suất tối ưu. Trường hợp nếu chứng từ thu hồi về đầy đủ 

không có vấn đề phát sinh thì dữ liệu lưu trữ được nhanh chóng, trường hợp nếu chứng từ 

thu hồi không đủ do yếu tố chủ quan hoặc khách quan từ đội xe thì yếu tố này thực sự chưa 

đảm bảo. Vì phải tốn khá nhiều thời gian chứng từ thu hồi về và cần được xử lý gấp. việc 

trì trệ công việc là ảnh hưởng rất xấu đến bộ phận cũng như công ty. 

- Chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng có kích thước/ đặc thù riêng: đối với 

mặt hàng tủ lạnh, đa phần có kích thước rất lớn và cao. Tuy nhiên, về kích thước phương 

tiện vận chuyển của Thuận Hưng không đáp ứng được hàng hóa. Đối với hàng tủ lạnh cao 

hơn 2m thì trường hợp này phải đặt tủ nằm, chính vì vậy sẽ không đảm bảo an toàn cho 

hàng hóa trong quá trình vận chuyển dẫn đến việc hàng hóa bị hư hỏng, trầy xước và khách 

hàng từ chối nhận.  

- Tỷ lệ vận chuyển hàng một chiều là tương đối cao đối với THUẬN HƯNG, phương 

tiện chỉ thực hiện hoạt động vận tải đi từ kho tại ICD Bình Dương đến khách hàng tại các 

tỉnh lân cận hoặc trong nội thành. Chưa liên kết được với các đối tác vận chuyển hàng hóa 

hướng ngược lại về kho. Dẫn đến chi phí Logisictics tăng do xe quay đầu rỗng, đây được 

xem là điểm yếu khá phổ biến trong ngành. 

2.6.3 Cơ hội  

- Khi Thuận Hưng áp dụng giải pháp tích hợp vào hoạt động vận tải, công ty có cơ 

hội đi đầu trong ngành Logistics. Hướng đến môi trường xanh và cung cấp giải pháp 



 

 

logistics thân thiện với môi trường. Điều này giúp cho công ty nhận được sự hợp tác của 

nhiều công ty FDI. 

- Khi áp dụng hệ thống eTMS và WMS vào công ty và đây là những hệ thống khá 

mới mẻ nhưng Thuận Hưng đã sử dụng. Các doanh nghiệp sản xuất sẽ nhìn nhận và tạo cơ 

hội cho việc ký kết tham gia vào đội ngũ vận hành kho trong hệ thống WMS, tạo ra nhiều 

cơ hội cho nhiều dự án mới cùng tham gia vào hệ thống hiện có tại ICD Bình Dương. 

Chẳng hạn, doanh nghiệp kí cam kết thực hiện quy trình lưu trữ hàng hóa tại kho và xuất 

hàng khi có đơn đặt hàng. 

- Việc mở rộng thị trường và xây dựng nhiều mô hình kinh doanh, kho bãi, lưu trữ 

mới tạo cơ hội cho việc có thêm nhiều nơi chứa hàng, là nơi mở rộng được phạm vi phân 

phối chuyển kho và hàng phân phối. 

- Thuận Hưng được sự hỗ trợ từ các nguồn quỹ công nghệ hay các giải thưởng mà 

công ty đạt được. Đây là cơ hội quý báo để doanh nghiệp trên đà phát triển vươn mình lên 

trong sự phát triển thịnh vượng của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới. 

2.6.4 Thách thức 

- Không những Thuận Hưng đang thực hiện chiến lược tích hợp vào hoạt động mà 

các doanh nghiệp trong nước cũng đã bắt đầu triển khai nhiều hệ thống vận hành logistics 

mới và đầy triển vọng cạnh tranh với THUẬN HƯNG. Khiến cho công ty gặp tình trạng 

chững lại và khách hàng chuyển sang doanh nghiệp có xu hướng vận hành công nghệ mới 

nhất. 

- Hoạt động vận chuyển hàng hóa sử dụng rất nhiều phương tiện vận tải nhưng hiện 

nay tình hình xăng dầu ngày càng tăng và không có dấu hiệu dừng lại. Thuận Hưng phải 

gặp vô vàng thách thức về chi phí, về tuyến đường phải ngắn nhất tiêu hao quá nhiều chi 

phí cho việc hành hóa đến tay khách hàng. Thách thức này không chỉ đối với Thuận Hưng 

mà còn đối với các doanh nghiệp khác ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. 

- Tiếp theo, thách thức quan trọng mà Thuận Hưng phải đối đầu chính là sự cạnh 

tranh từ các doanh nghiệp trong nước và và doanh nghiệp FDI. Đáng lo ngại nhất chính là 

các doanh nghiệp nội địa trổi dậy với chi phí hoạt động thấp, có đội xe linh hoạt dễ thâm 

nhập vào các khu vực hiểm trở. Chính vì vậy, Thuận Hưng cần phải duy trì được mức giá 

cạnh tranh trong khi vẫn đảm bảo được chất lượng, thời gian… 

 

 



 

 

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI 

ĐƯỜNG BỘ TẠI CÔNG TY Thuận Hưng 

3.1 Định hướng phát triển hiệu quả hoạt động vận tải bằng đường bộ tại Thuận Hưng 

Logistics 

3.1.1 Mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới 

❖ Xu hướng phát triển của ngành Logistics: 

Trong thời gian qua, ngành logistics tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế 

và chi phí vận hành tăng cao, gây ra sự chững lại trong hoạt động của các doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, nền kinh tế hiện nay đang dần hồi phục và từng bước lấy lại đà tăng trưởng nhờ 

vào sự nỗ lực của Chính phủ và doanh nghiệp kinh doanh trong ngành. Một trong những 

trọng tâm hàng đầu là việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, nâng cấp kho 

bãi, cảng biển cũng như kết nối các vùng kinh tế trọng điểm lại với nhau.  

Song song với đó, sự phát triển nhanh chóng của ngành thương mại điện tử đang tạo 

ra sức ép cũng như động lực để ngành logistics có xu hướng chuyển mình mạnh mẽ. Người 

tiêu dùng ngày càng có kỳ vọng cao hơn về tốc độ giao hàng, mức độ an toàn của hàng hóa 

và sự linh hoạt xử lý vấn đề. Vì vậy, theo xu hướng hiện đại hóa nên Thuận Hưng đã đưa 

ra những mục tiêu để đáp ứng được nhu cầu khách hàng, mang lại hiệu quả cao. 

❖ Mục tiêu của công ty  

Trước bối cảnh thị trường logistics không ngừng phát triển và cạnh tranh ngày càng 

gay gắt giữa các lĩnh vực đa ngành nghề, việc doanh nghiệp xây dựng một mục tiêu dài 

hạn là yếu tố then chốt giữ được vị thế của mình trên thị trường. Nhận thức được điều đó, 

Thuận Hưng với mục tiêu là dẫn dầu ngành trong lĩnh vực tích hợp chuỗi cung ứng toàn 

diện không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn mình ra quốc tế. Như vậy, mục tiêu mà Thuận 

Hưng hướng đến là phát triển theo chiều rộng và theo chiều sâu. 

Phát triển theo chiều rộng là một trong những mục tiêu quan trọng của Thuận Hưng 

nhằm mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Công ty luôn phát 

triển đội ngũ vận tải, mở rộng phạm vi phục vụ cho đa dạng các mặt hàng tại các khu vực 

có tiềm năng như mở rộng phạm vi ở kho ICD Sóng Thần giúp thu hút thêm nhiều khách 

hàng tham gia vào các dự án mới, mà còn mở rộng danh mục hàng hóa phục vụ, tạo điều 

kiện để khách hàng lựa chọn và đặt hàng theo nhu cầu cụ thể và đồng thời đảm bảo khả 

năng cung ứng ổn định và linh hoạt đến tay người tiêu dùng cuối cùng.  



 

 

Không chỉ giới hạn ở một lĩnh vực, Thuận Hưng có đội ngũ nhân lực luôn luôn chủ 

động phát triển tìm hiểu nhiều mảng mới, với mục đích là hướng đến một hệ sinh thái 

logistics toàn diện. Thuận Hưng luôn cố gắng đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất trang thiết bị 

tai khu vực ICD Sóng Thần với hệ thống kho bãi và nhà xe đầy đủ. 

Phát triển theo chiều sâu  Thuận Hưng luôn định hướng phát triển dài hạn thông qua 

các dự án quy mô lớn. Song song với đó, việc đẩy mạnh khai thác dự án trung và ngắn hạn 

cũng là yếu tố quan trọng nhằm mở rộng danh mục mặt hàng phục vụ và nâng cao chất 

lượng dịch vụ cho từng phân khúc khách hàng. Đối với từng dự án, mỗi loại hàng hóa đều 

có sự khác biệt. Chính vì vậy, công ty chú trọng xây dựng mô hình vận hành riêng biệt cho 

từng mặt hàng phù hợp với đặc thù của từng sản phẩm. 

Để thực hiện mục tiêu này, công ty cần phải xây dựng và phát triển nguồn nhân lực 

của mình. Đặc biệt, quan tâm đến việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên 

nghiệp như tài xế, nhân viên logistics, nhân viên vận hành kho bãi,… Quá trình đào tạo 

không chỉ đáp ứng yêu cầu về kỹ năng chuyên môn, nắm vững nghiệp vụ mà còn đảm bảo 

sự tuân thủ nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn và các điều khoản có 

liên quan. Đây chính là mục tiêu mà doanh nghiệp muốn hướng đến nhằm xây dựng quy 

trình vận hành chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ của mình. 

❖ Định hướng đến 2030: 

- Thuận Hưng định hướng phát triển quy trình giao nhận hàng hóa bằng đường bộ 

theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả. Chuẩn hóa các bước giao- nhận nhằm giảm thiểu 

sai sót, đảm bảo tính đồng bộ- minh bạch trong xử lý đơn hàng, đầu tư vào công nghệ quản 

lý vận tải, đặc biệt là hệ thống eTMS để tối ưu hành trình theo dõi thời gian thực tế và quản 

lý chi phí hiệu quả. 

- Thiết lập, xây dựng các trạm trung chuyển và văn phòng điều phối tại các khu vực 

lân cận có tần suất chuyến cao để dễ dàng kiểm soát hàng hóa và chứng từ. 

- Chuyển đổi số cũng là yếu tố then chốt mà Thuận Hưng cần định hướng xây dựng 

trong 5 năm tới khi chỉ ứng dụng công nghệ eTMS và WMS vào hệ thống kho. 2030 Thuận 

Hưng cần đặc mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ tích hợp bao gồm cả hệ thống 

quản lý vận tải (TMS), quản lý đơn hàng (OMS), quản lý kho (WMS), quản lý hệ thống 

khách hàng (CRM) việc tích hợp cả bốn ứng dụng lại với nhau giúp cho công ty đạt hiệu 

quả cao hơn. 



 

 

• Nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện vận tải, giảm tỷ lệ xe chạy rỗng và tối 

ưu hóa công suất khai thác đội xe nội bộ. 

• Kiểm soát và tối ưu chi phí vận tải, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, chi phí phát sinh 

ngoài kế hoạch và chi phí thuê ngoài. 

• Nâng cao tỷ lệ giao hàng đúng hạn (OTD), duy trì ở mức ổn định và tiến tới cải 

thiện hơn nữa so với mức 95,7% hiện tại. 

• Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải, hướng tới quản lý tập 

trung, minh bạch và dữ liệu hóa toàn bộ quá trình vận chuyển. 

• Nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng, góp phần củng 

cố uy tín và vị thế cạnh tranh của Thuận Hưng trên thị trường logistics. 

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ 

Dựa trên phân tích đã được trình bày ở chương 2, nhằm lên kế hoạch đề xuất các giải 

pháp thích hợp với Thuận Hưng, ta sử dụng mô hình QSPM để đưa ra những giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả. Dưới đây là một số giải pháp được đề xuất dựa trên việc kết hợp 

các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.  

3.2.1 Nâng cao nghiệp vụ và trình độ của đội ngũ tài xế   

Cơ sở đề xuất giải pháp:  

Hiện nay, đội ngũ tài xế của Thuận Hưng phần lớn là trình độ trung cấp hoặc lao động 

phổ thông, chưa được trang thiết bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng chuyên nghiệp 

cần thiết trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa. Điều này dẫn đến tình trạng tài xế gặp nhiều 

lúng túng khi xử lý tình huống. Thực trạng trên cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc nâng 

cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống thực tế và kiến thức nghiệp vụ giao 

nhận là rất quan trọng.  

Dựa trên phân tích tại mục 2.3.1, tỷ lệ giao hàng đúng hạn (ODR) của Thuận Hưng 

trong tháng 04/2025 đạt 95,7%, tuy ở mức khá cao nhưng vẫn còn 4,3% chuyến bị trễ. 

Nguyên nhân chủ yếu được xác định đến từ các yếu tố vận hành như: xử lý tình huống giao 

thông chậm, phối hợp chưa nhịp nhàng giữa tài xế và bộ phận điều độ, cũng như kỹ năng 

xử lý chứng từ và giao tiếp với khách hàng của một bộ phận tài xế còn hạn chế. 

Bên cạnh đó, tại Bảng 2.10, tỷ lệ đơn hàng bị sai hoặc chậm do lỗi chứng từ vẫn ở 

mức khoảng 1,1%, phản ánh mối liên hệ trực tiếp giữa năng lực tài xế và độ chính xác 

trong quá trình giao nhận. 



 

 

Điều này cho thấy chất lượng nguồn nhân lực tài xế là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp 

đến các KPI cốt lõi như ODR, độ chính xác thời gian và an toàn hàng hóa. 

Cách thức thực hiện giải pháp:  

Thứ nhất, cần làm bài kiểm tra sát hạch lại trình độ của tài xế trong công ty để đánh 

giá lại năng lực của họ hoặc thông qua bài đánh giá của khách hàng để đánh giá kỹ năng, 

phân loại tài xế theo mức độ kinh nghiệp và khả năng xử lý tình huống và sự hiểu biết 

nghiệp vụ của mình để xây dựng chương trình đào tạo lại phù hợp với từng cấp bậc. 

Thứ hai, xây dựng chương trình đạo tạo nghiệp vụ chuyên biệt. Công ty luôn tạo điều 

kiện để các nhân viên tập trung vào các kỹ năng trong chương trình như: kỹ năng xử lý 

tình huống phát sinh khi giao nhận, quy trình kiểm tra và bảo quản hàng hóa, kỹ năng giao 

tiếp với khách hàng, cách sử dụng phần mềm eTMS phù hợp tránh những trường hợp sai 

sót, thiếu thông tin về POD.  

Thứ ba, sau quá trình xây dựng nghiệp vụ đào tạo thực tế cho nhân viên. Thuận Hưng 

cần xây dựng cơ chế khen thưởng cho tài xế có thành tích tốt, xử lý và giải quyết tình 

huống linh hoạt được khách hàng đánh giá cao. Cùng với chế độ khen thưởng, là chế tài 

xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy trình hoặc không thể cải thiện được chất lượng 

phục vụ của mình đối với khách hàng. 

Kết quả dự kiến đạt được:  

Trong quá trình đào tạo, nhân viên đa phần nắm được kiến thức nghiệp vụ vận tải. 

Việc giao nhận hàng hóa sẽ diễn ra suôn sẻ, hạn chế tối đa sai sót và sự cố không đáng có, 

từ đó làm gia tăng sự hài lòng cho khách hàng. Trình độ của nhân viên được cải tiến hơn, 

thái độ nhượng bộ và giải quyết tốt khi gặp những khách hàng khó, với thái độ làm việc 

tích cực vui vẻ và ôn hòa.  

Không những thế, khi được đào tạo bài bản định kì và kiểm soát được chất lượng 

công việc giúp cho một tài xế không mang trách nhiệm xử lý quá nhiều đơn hàng mà trong 

quá trình thực hiện sẽ phân chia đồng đều, tất cả mọi người đều có chung nghĩa vụ với 

nhau. Giúp cho công ty tiết kiệm được thời gian và chi phí vận hành và hạn chế giao hàng 

nhiều lần. Như vậy, nâng cao trình độ của tài xế là một bước rất quan trọng, khi doanh 

nghiệp sở hữu một đội ngũ tài xế chuyên nghiệp thì đây là điểm mạnh trong ngành, giúp 

công ty tạo được uy tín với khách hàng, dễ dàng ký hợp đồng với khách hàng mới và giữ 

chân khách hàng cũ lâu dài. 

Việc nâng cao nghiệp vụ tài xế dự kiến giúp: 



 

 

• Tăng tỷ lệ ODR từ 95,7% lên trên 97%. 

• Giảm tỷ lệ sai sót chứng từ từ 1,1% xuống dưới 0,8%. 

• Giảm tỷ lệ khiếu nại giao hàng xuống dưới 1%, qua đó nâng cao mức độ hài lòng 

và uy tín doanh nghiệp. 

3.2.2 Nâng cao hệ thống tiếp nhận chứng từ và dịch vụ chăm sóc khách hàng    

Cơ sở đề xuất giải pháp: 

Nhu cầu vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp ngày càng tăng lên tuy nhiên vấn đề 

sai sót trong khâu chuẩn bị hồ sơ chứng từ và nhận chứng từ từ tài xế có thể ảnh hưởng 

đến quy trình, chi phí và thời gian làm ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận các đối tác mới của 

công ty. Vì vậy, Thuận Hưng cần nâng cao hệ thống tiếp nhận chứng từ và phát triển bộ 

phận dịch vụ chăm sóc khách hàng hơn nữa. 

Theo phân tích tại mục 2.3.1 (3), các sai sót chứng từ tuy không lớn nhưng tác động 

dây chuyền đến thời gian giao hàng, chi phí xử lý và trải nghiệm khách hàng. Bảng 2.10 

cho thấy tỷ lệ sai/chậm do chứng từ đạt khoảng 1,1%, trong khi SLA nội bộ yêu cầu <2%. 

Ngoài ra, quy trình xử lý chứng từ sau giao hàng hiện nay còn mang tính thủ công, 

làm tăng thời gian xử lý khiếu nại và giảm hiệu quả phối hợp liên bộ phận. 

Cách thức thực hiện giải pháp: 

❖ Chuẩn hóa quy trình chứng từ theo hướng số hóa toàn bộ POD, hạn chế 

chứng từ giấy. 

❖ Tích hợp chức năng kiểm tra chéo tự động trên eTMS (địa chỉ – thời gian – 

chữ ký). 

❖ Xây dựng quy trình CS sau giao hàng, thu thập phản hồi để đo lường CSI. 

Để khắc phục những bất cập trong khâu chuẩn bị chứng từ của bộ phận chứng từ, đặc 

biệt là việc in phiếu xuất kho và hóa đơn cho tài xế trước và sau khi nhận hàng, công ty 

cần chú trọng cải tiến xây dựng quy trình hiện tại nhằm tối ưu hơn. Hiện nay, nhân viên 

chứng từ phải in hóa đơn trước khi tài xế khởi hành, tuy nhiên có nhiều lô hàng, tài xế phải 

chờ đợi gây mất thời gian và ảnh hưởng đến tiến độ vận chuyển. Dù quy trình sẽ diễn ra 

nhanh chóng khi chứng từ chính xác, nhưng chỉ một sai sót nhỏ trong bộ chứng từ cũng có 

thể làm gián đoạn các bước tiếp theo. Do đó, nhân viên chứng từ cần phải hết sức tỉ mỉ 

trong việc đối chiếu và kiểm hàng chứng từ như hóa đơn và phiếu xuất kho cho tài xế. Nếu 

phát hiện sai sót phải lập tức phối hợp với các bộ phận khác để xử lý thông tin.  



 

 

Bên cạnh đó, khi bộ phận DT thu hồi chứng từ sau khi tài xế đã hoàn tất đơn hàng và 

gửi chứng từ về lại cho bộ phận DT. Bộ phận DT sẽ phụ trách việc sắp xếp, phân loại, scan 

và kiểm tra chứng từ có đầy đủ chữ ký của khách hàng, tài xế và người lập lệnh không. 

Tuy nhiên, quy trình nhận và xử lý chứng từ hiện đang thực hiện thủ công, gây tốn nhiều 

thời gian và công sức. Việc scan và lưu trữ thủ công dễ dẫn đến sai sót, mất thông tin, đồng 

thời việc đối chiếu chữ ký ngày tháng năm trên chứng từ khớp với hệ thống cũng rất phức 

tạp và đòi hỏi nhiều nhân lực. Do đó, công ty cần xây dựng mô hình và tái cấu trúc quy 

trình tiếp nhận và xử lý chứng từ sau khi thu hồi từ khách hàng, nhằm đảo bảo mọi chứng 

cứ được thu thập đầy đủ, chính xác và đồng bộ.    

Thuận Hưng để đạt được sự uy tín với khách hàng thì cần phải thiết lập đội ngũ 

chuyên trách, được đào tạo bài bản về kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và kiến thức 

nghiệp vụ vận tải. Đồng thời, xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng chuẩn hóa theo 

trình tự: tiếp nhận phản hồi, xử lý khiếu nại, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá 

trình vận chuyển hàng hóa. Chủ động liên hệ với khách hàng sau khi giao hàng để khảo sát 

về tình trạng hàng và những yếu tố khác có liên quan đến khách hàng. Nhằm tiếp nhận và 

xử lý nhanh chóng, minh bạch và đưa ra những biện pháp khắc phục tình trạng và ngăn 

ngừa tái diễn. Quan trọng nhất, cần đào tạo nâng cao nhận thức của nhân viên thông qua 

các buổi học chuyên sâu tại công ty, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 

Kết quả dự kiến mang lại: 

Đây có lẽ là một giải pháp hoàn toàn có thể thực hiện được nhằm rút ngắn thời gian 

chuẩn bị hàng và kiểm tra chứng từ cho tài xế trước và sau khi giao hàng. Giúp giảm thiểu 

được trình trạng sai sót, thiếu thông tin hoặc thất lạc giấy tờ nhờ quy trình đối chiếu khoa 

học và hiện đại hơn. Việc nhân viên chứng từ được đào tạo bài bản hơn sẽ giúp nâng cao 

chất lượng dịch vụ khách hàng tạo dựng được quy trình chăm sóc khách hàng nhất quán, 

chuyên nghiệp và chủ động hơn trong việc xử lý vấn đề phát sinh. Cải thiện trải nghiệm 

của khách hàng sau khi nhận hàng đồng thời giúp cho khách hàng cảm thấy thân thiện và 

đồng hành cùng công ty lâu dài hơn, góp phần gia tăng tỷ lệ khách hàng hài lòng và quay 

lại sử dụng nhiều hơn. Nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, 

gia tăng cơ hội hợp tác với các đối tác lớn và khách hàng khó tính hơn. 

• Giảm tỷ lệ sai sót chứng từ xuống <0,8%. 

• Rút ngắn thời gian xử lý khiếu nại trung bình từ 24 giờ xuống còn 12–16 giờ. 

• Nâng điểm CSI từ mức khá lên ≥4/5. 



 

 

3.2.3 Nâng cấp hệ thống eTMS và cải thiện quá trình lập kế hoạch vận tải trước khi 

cung cấp dịch vụ và khách hàng đánh giá sau khi cung cấp dịch vụ 

Cơ sở đề xuất giải pháp 

Hiện nay, phần lớn các quy trình công việc tại công ty đều thực hiện thông qua hệ 

thống eTMS. Tuy nhiên, khi có quá nhiều người dùng truy cập đồng thời, hệ thống sẽ bị 

quá tải dẫn đến tình trạng thiếu kiểm soát và khó rà soát thông tin đầy đủ. Hơn nữa, eTMS 

chỉ cho phép từng bộ phận truy cập vào phạm vi công việc của riêng họ, điều này gây cản 

trở công việc giữa các phòng ban. Ngoài ra, quá trình lập kế hoạch của công ty hiện tại vẫn 

còn những bất cập, sai lệch trong việc kiểm đếm và sắp xếp hàng hóa tại kho, thậm chí có 

trường hợp bỏ sót đơn hàng. Những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến công ty, vì vậy 

phía công ty cần đưa ra giải pháp để khắc phục. 

Theo phân tích hiệu quả khai thác phương tiện tại mục 2.3.1 (2), tỷ lệ xe chạy rỗng 

vẫn ở mức tương đối cao, ảnh hưởng đến chi phí nhiên liệu và hiệu quả vòng quay phương 

tiện. 

Cách thức thực hiện  

Công ty cần nâng cấp hệ thống eTMS nhằm mở rộng phạm vi truy cập thông tin giữa 

các bộ phận. Cụ thể, phần mềm nên được tích hợp tính năng “Phân quyền linh hoạt”, cho 

phép các vai trò chủ chốt trong bộ phận vận tải được quyền truy cập đầy đủ thông tin liên 

quan đến từng lô hàng, bao gồm tất cả dữ liệu từ kho, chi tiết đơn hàng và thông tin khách 

hàng. Bên cạnh đó, hệ thống phải nâng cấp cơ chế báo tự động khi phát hiện thiếu dữ liệu, 

thông tin trùng lặp nhằm hỗ trợ việc điều phối và lập kế hoạch hiệu quả và chính xác hơn. 

Đối với quá trình lập kế hoạch vận tải, công ty cần tiến hành hoàn thiện bằng cách 

xây dựng hệ thống tiêu chí rõ ràng, thống nhất và chính xác ngay từ bước thu thập dữ liệu 

đầu vào. Các thông tin cần được cập nhật đầy đủ bao gồm: thông tin chi tiết về khách hàng, 

chủng loại, đặc điểm hàng hóa, số lượng, trọng lượng, thời gian giao hàng yêu cầu, tình 

trạng kho bãi, thiết lập tuyến đường tối ưu, địa điểm giao hàng giữa các điểm phải hợp lí, 

linh hoạt giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và nâng cao hiệu quả vận hành.  

Bên cạnh đó, công ty cần xây dựng một quy trình đánh giá dịch vụ sau giao hàng một 

cách bài bản. Sau khi đơn hàng được giao thành công, bộ phận chăm sóc khách hàng cần 

chủ động liên hệ với người nhận để xác minh và đối chiếu thời gian giao hàng thực tế so 

với kế hoạch dự liến, đánh giá tình trạng đơn hàng về mặt ngoại quan và quan trọng nhất 

là thái độ phục vụ của tài xế và nhân viên liên quan.  



 

 

Kết quả dự kiến đạt được: 

Việc nâng cấp hệ thống eTMS và tích hợp tính năng phân quyền linh hoạt mang lại 

nhiều lợi ích thiết thực cho hoạt động vận tải hàng hóa. Giúp tăng tính chủ động trong phối 

hợp liên bộ phận có thể nắm bắt được thông tin chung của lô hàng mà không cần mất nhiều 

thời gian liên hệ qua lại giữa các bộ phận, giúp tiết kiệm được thời gian và giảm sai sót khi 

truyền tin nhau. Hơn nữa, hạn chế được các tình huống phát sinh khi thiếu thông tin, trùng 

lập, sai sót đơn  nhờ vào chức năng cảnh báo dữ liệu. 

Việc công ty xây dựng kế hoạch trước khi triển khai, nhằm nâng cao độ chính xác 

trong khâu vận tải, giúp cho bộ phận vận tải sát với thực tế hơn. Khi tuyến đường và các 

điểm giao hàng được sắp xếp hợp lý, thì quá trình di chuyển giữa các điểm sẽ tiết kiệm 

được thời gian và nhiên liệu để tài xế có thể quay đầu và tiếp tục vận chuyển các lô hàng 

khác.  

Đối với việc đánh giá quy trình sau khi nhận hàng, khách hàng giúp công ty phát hiện 

được những sự cố để có thể khắc phục sớm nhất có thể, gia tăng mức độ hài lòng của khách 

hàng thể hiện thông qua việc gọi khảo sát, xác nhận đơn hàng. Góp phần xây dựng nên 

thương hiệu, hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt khách hàng và làm tăng tỷ lệ khách hàng 

quay lại sử dụng dịch vụ  

• Giảm tỷ lệ xe chạy rỗng từ ~22% xuống còn 15–17%. 

• Giảm chi phí nhiên liệu/km từ x đồng/km xuống còn x–8%. 

• Tăng vòng quay phương tiện thêm 10–15%. 

3.2.4 Đa dạng hóa chủng loại phương tiện vận chuyển nhằm đáp ứng hàng hóa có 

kích thước lớn và tính chất đặc thù 

Cơ sở đề xuất giải pháp: 

Xuất phát từ hạn chế về phương tiện, công nghệ và hệ thống quản lý tại THUẬN 

HƯNG, khi mà công ty chưa đáp ứng hiệu quả nhu cầu vận chuyển các loại hàng hóa có 

kích thước lớn hoặc tính chất đặc thù. Đây là cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm nâng 

cấp phương tiện, cải tiến kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống quản lý nhằm nâng cao hiệu quả 

vận tải. 

Giải pháp đề xuất: 

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa có kích thước lớn và đặc thù ngày càng 

tăng cao theo nhu cầu đặt hàng của khách hàng, Thuận Hưng cần xây dựng chính sách và 

nâng cấp đầu tư bài bản vào cơ sở vật chất, đặc biệt là việc trang bị thêm các phương tiện 



 

 

vận tải chuyên dụng để phục vụ cho việc chở hàng hóa lớn như tủ lạnh có kích thước lớn 

và số lượng máy giặc hay máy sấy mà khách hàng đặc số lượng nhiều. Bên cạnh đó, công 

ty cần ban hành quy định cụ thể về việc bảo quản phương tiện đối với tài xế, đi kèm với cơ 

chế giám sát và đánh giá trách nhiệm cá nhân trong quá trình sử dụng. Đồng thời, công ty 

có thể tổ chức các buổi đào tạo định kì giúp tài xế hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc giữ 

gìn phương tiện, kết hợp tuyên truyền văn hóa trách nhiệm trong nội bộ đội ngũ vận hành. 

Kết quả dự kiến đạt được: 

Việc đầu tư này không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực vận chuyển mà còn 

nâng cao năng lực cạnh tranh trước những đối thủ trong ngành, những doanh nghiệp đi 

trước trong việc tối ưu hóa đội xe chuyên chở hàng cồng kềnh. Đối với cá nhân tài xế có 

trách nhiệm bảo quản phương tiện nhằm bảo vệ tài sản chung, giảm thiểu hư hỏng, hao 

mòn tài sản không cần thiế, từ đó giúp tối ưu hóa chi phí vận hành lâu dài.  

3.2.5 Giải pháp khác 

Nâng cao tỷ lệ vận chuyển chiều về Backhaul: “giúp giảm tỷ lệ xe rỗng, giảm chi 

phí/km” việc áp dụng mô hình Backhaul có thể trở thành giải pháp hiệu quả giúp Thuận 

Hưng tối ưu hóa quy trình vận chuyển, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp hiện nay chủ 

yếu vận chuyển hàng một chiều giao hàng cho khách, chiều về để trống và gây lãng phí 

nguồn nhiên liệu và thời gian. Thông qua hệ thống eTMS, Thuận Hưng có thể chủ động 

giám sát và điều phối các chuyến xe trống, đồng thời hợp tác với khách hàng có nhu cầu 

vận chuyển hàng ngược tuyến để đẩy chiều về. Việc kết nối và phân phối hợp lý này không 

chỉ giúp công ty tiết kiệm chi phí vận hành, mà còn góp phần giúp giảm lượng khí thải.  

Văn hóa học hỏi doanh nghiệp: “Văn hóa học hỏi giúp ổn định KPI dài hạn, không 

phải giải pháp tức thời” Trước thực trạng năng lực nhân sự chưa đồng đều và quy trình 

đào tạo còn thiếu tính cá nhân hóa, doanh nghiệp cần triển khai giải pháp xây dựng văn 

hóa học hỏi liên tục. Cụ thể, Thuận Hưng nên phát triển một cộng đồng học hỏi trong nội 

bộ tổ chức nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các cấp bậc và thức đẩy sự tin tin cởi mở giao 

tiếp giữa nhân viên và nhà lãnh đạo. Bên cạnh đó, công ty cần khuyến khích toàn thể nhân 

viên học hỏi lẫn nhau thông qua tiếp cận trực tiếp từ lãnh đạo,  chia sẻ kinh nghiệm từ đồng 

nghiệp. Tổ chức các buổi họp với nhau để chia sẻ kiến thức trong nội bộ ngành để có thể 

đút kết kinh nghiệm từ những bậc tiền bối đi trước. Việc doanh nghiệp triển khai kế hoạch 

này không chỉ giúp xây dựng văn hóa học hỏi hiệu quả, mà còn giúp nâng cao năng lực đội 

ngũ, tăng tính gắn kết và tạo ra lợi thế cạnh tranh giữa các công ty khác. 



 

 

Bảng 3.1: Ma trận hoạch định chiến lược định lượng (QSPM) cho hoạt động vận tải 

đường bộ tại Thuận Hưng 

(1) Xác định các yếu tố chủ yếu  

STT Các yếu tố chủ yếu (từ Chương 2) Trọng số 

Điểm mạnh (S) 
  

S1 Đội xe nội bộ chiếm tỷ trọng lớn, chủ động điều phối 0,10 

S2 Tỷ lệ giao hàng đúng hạn (ODR) cao (~95–96%) 0,08 

S3 Hệ thống eTMS đã được triển khai 0,07 

Điểm yếu (W) 
  

W1 Trình độ nghiệp vụ tài xế chưa đồng đều 0,12 

W2 Sai sót chứng từ vẫn phát sinh, xử lý thủ công 0,10 

W3 Tỷ lệ xe chạy rỗng chiều về còn cao 0,09 

Cơ hội (O) 
  

O1 Nhu cầu vận tải nội địa, last-mile tăng 0,09 

O2 Công nghệ quản lý vận tải ngày càng hoàn thiện 0,08 

Thách thức (T) 
  

T1 Giá nhiên liệu biến động 0,09 

T2 Cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp logistics lớn 0,08 

Tổng cộng 
 

1,00 

 

(2) Các chiến lược được so sánh 

• S1: Nâng cao nghiệp vụ và trình độ đội ngũ tài xế 

• S2: Nâng cấp hệ thống eTMS & lập kế hoạch vận tải 

• S3: Đa dạng hóa phương tiện & đẩy mạnh Backhaul 

• S4: Nâng cao hệ thống chứng từ & CSKH 

  



 

 

(3) Ma trận QSPM 

AS: Điểm hấp dẫn (1= không hấp dẫn, 4 = rất hấp dẫn) 

TAS = Trọng số × AS 

Yếu tố Trọng 

số 

S1 

AS 

S1 

TAS 

S2 AS S2 

TAS 

S3 AS S3 

TAS 

S4 

AS 

S4 

TAS 

S1 0,10 3 0,30 4 0,40 3 0,30 2 0,20 

S2 0,08 3 0,24 4 0,32 2 0,16 3 0,24 

S3 0,07 2 0,14 4 0,28 3 0,21 2 0,14 

W1 0,12 4 0,48 2 0,24 2 0,24 3 0,36 

W2 0,10 2 0,20 3 0,30 1 0,10 4 0,40 

W3 0,09 2 0,18 3 0,27 4 0,36 1 0,09 

O1 0,09 3 0,27 4 0,36 4 0,36 3 0,27 

O2 0,08 2 0,16 4 0,32 3 0,24 3 0,24 

T1 0,09 2 0,18 3 0,27 4 0,36 2 0,18 

T2 0,08 3 0,24 4 0,32 3 0,24 2 0,16 

Tổng 

TAS 

  
2,39 

 
3,08 

 
2,57 

 
2,28 

Nhận xét & lựa chọn chiến lược: 

Dựa trên kết quả ma trận QSPM, chiến lược S2 – Nâng cấp hệ thống eTMS và cải 

thiện công tác lập kế hoạch vận tải đạt tổng điểm hấp dẫn cao nhất (3,08), cho thấy đây là 

chiến lược phù hợp nhất trong giai đoạn hiện nay của Thuận Hưng. 

Kết quả này phù hợp chặt chẽ với phân tích ở Chương 2, khi các tồn tại lớn của 

doanh nghiệp tập trung vào: 

• Sai sót chứng từ, 

• Thiếu đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận, 

• Tỷ lệ xe chạy rỗng, 

• Chưa tối ưu hóa kế hoạch vận tải và điều phối phương tiện. 

Chiến lược S2 không chỉ giúp khắc phục trực tiếp các điểm yếu nội tại, mà còn 

tận dụng tốt cơ hội ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải, góp phần: 

• Giảm chi phí vận hành, 

• Nâng cao độ chính xác thời gian giao hàng, 

• Tăng tỷ lệ khai thác phương tiện, 



 

 

• Cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng. 

Các chiến lược còn lại như nâng cao nghiệp vụ tài xế (S1) và đa dạng hóa phương 

tiện – Backhaul (S3) tuy có vai trò quan trọng, nhưng nên được triển khai theo lộ trình hỗ 

trợ, sau khi hệ thống quản lý vận tải được hoàn thiện và vận hành ổn định. 

Kết luận: Việc lựa chọn chiến lược S2 làm giải pháp trọng tâm là hợp lý, có cơ sở 

khoa học, logic với thực trạng doanh nghiệp và phù hợp với quy mô tài chính của Thuận 

Hưng. 

3.3 Đề xuất  

3.3.1 Đề xuất với cơ quan… 

3.3.2 Đề xuất hoàn thiện hiệu quả hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường bộ của 

công ty 

Để hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả trong quá trình giao nhận hàng hóa bằng 

đường bộ, đặc biệt trong các tình huống phát sinh như hàng hóa bị hư hỏng, mất mát hoặc 

không đảm bảo được chất lượng khi đến tay khách hàng, công ty cần thiết lập một quy 

trình xử lý sự cố chuẩn hóa, linh hoạt và rõ ràng. Việc chuẩn hóa quy trình không chỉ giúp 

đảm bảo tính nhất quan trong hoạt động xử lý sự cố mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm 

của khách hàng, đáp ứng được mong muốn và củng cố được uy tín doanh nghiệp và tối ưu 

hóa hiệu suất vận hành trong hoạt động logistics bằng đường bộ. Một số đề xuất cụ thể 

như: 

3.3.2.1 Phân loại mức độ lỗi hàng hóa ngay tại điểm giao 

Để nâng cao hiệu quả xử lý tình huống phát sinh lỗi hàng hóa trong quá trình giao 

nhận, doanh nghiệp cần xây dựng tiêu chí nhận diện và phân loại lỗi một cách rõ ràn, áp 

dụng trực tiếp tại điểm giao. Theo lỗi ngoại quan của hàng hóa nên được chia thành hai 

nhóm chính: lỗi nhẹ và lỗi nghiêm trọng. 

Cụ thể, đối với các lỗi nhẹ như cấn, móp nhỏ không ảnh hưởng đến chất lượng bên 

trong hoặc chức năng sử dụng của sản phẩm, tài xế có thể chủ động thương lượng với đại 

lý để tiếp tực thực hiện giao hàng, đồng thời gửi báo cáo nhanh cho bộ phận điều phối để 

ghi nhận sự cố. Ngược lại, trong trường hợp hàng hóa vượt quá mức chấp nhận được theo 

thỏa thuận giữa các các bên như bị rách, biến dạng hàng hóa hay hư hỏng nghiêm trọng thì 

người nhận hàng có quyền từ chối nhận hàng. Ngay lúc đó, tài xế cần thông báo với bộ 

phận để xin ý kiến phê duyệt và mở thùng kiểm trang bên trong sản phẩm trước khi đưa ra 



 

 

phương án xử lý tiếp theo. Việc phân loại mức độ hàng hóa để giúp tăng tính minh bạch, 

rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế xảy ra việc tranh chấp giữa các bên. 

3.3.2.2 Xây dựng quy trình xử lý tình huống chuẩn hóa hơn 

Ngay khi phát hiện sự cố, tài xế cần chủ động ghi nhận hình ảnh hàng hóa và gửi cho 

bộ phận CS. Bộ phận CS có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin và tổng hợp tất cả các thông tin 

có liên quan đến hàng hóa như: thông tin đơn hàng, mô tả tình trạng lỗi, nguyên nhân và 

thông tin địa chỉ của khách hàng để bộ phận có thể đưa ra hướng giải quyết nhanh nhất. 

Sau đó, bộ phận giám sát sẽ báo cáo với đối tác chính là Electrolux để đưa ra quyết định 

và phương hướng giải quyết. Quan trọng hơn nữa, CS phải nắm được thái độ tiếp nhận của 

khách hàng để dễ dàng đưa ra giải quyết ôn hòa,…Bên cạnh đó, phía doanh nghiệp phải 

trao đổi thêm về chất lượng dịch vụ và hướng xử lý cho khách hàng một cách tối ưu nhất, 

tránh trường hợp gây ảnh hưởng đến công ty.  

3.4 Kiến nghị  

3.4.1 Kiến nghị đối với Chính Phủ 

Chính phủ cần rà soát và cập nhật các quy định pháp luật liên quan mới nhất. Một hệ 

thống pháp luật rõ ràng, thống nhất và dễ hiểu sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và 

rút ngắn thơid gian thực hiện thủ tục, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, Chính Phủ cần loại bỏ các quy định chồng chéo, mâu thuẫn sẽ góp phần giảm 

thiểu chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Song song với đó là cập nhật và hoàn 

thiện khung pháp lý là yêu cầu quan trọng nhất đến hiện tại. 

Chính phủ cần đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp hệ thống cầu đường, cảng biển, trang 

bị hệ thống hiện đại nhất để nâng cao hiệu quả vận hành trong nước và quốc tế diễn ra 

được nhanh chóng hơn. Việc nâng cấp đường xá giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được 

thời gian, giảm chi phí và làm tăng năng lực giao nhận hàng hóa nhanh chóng của doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics. Đầu tư hoàn thiện cao tốc Bắc-Nam đối với 

đường bộ, cần đầu tư xây dựng các bến cảng sâu, rộng để tiếp nhận các tàu có trọng tải 

lớn, đồng thời trang thiết bị hiện đại, tự động hóa các quy trình và thủ tục hải quan đối với 

vận tải bằng đường biển và vận tải đa phương thức,.. điều này không chỉ góp phần thúc 

đẩy hoạt động vận tải trong nước mà còn vươn ra quốc tế, góp phần đóng góp vào tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam và trong khu vực. 



 

 

3.4.2 Kiến nghị đối với Cơ quan Luật 

Hiện nay các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực logistics 

đang chịu sự điều chỉnh và  ảnh hưởng của nhiều hệ thống pháp luật trong nước và quốc tế 

bao gồm: các bộ Luật, văn bản dưới Luật, công ước quốc tế, quy tắc các hiệp hội cũng như 

điềuu ước quốc tế Incoterm và điều khoản thanh toán hiện nay. Do phải tuân thủ một hệ 

thống pháp lý đa tầng và thường xuyên thay đổi, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong 

việc cập nhật và hiểu đúng quy định pháp luật. Điều này dễ dẫn đến tình trạng vận hành và 

thiếu chuyên nghiệp, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và có thể gây hậu quả nghiêm trọng trong 

hoạt động của công ty. Vì vậy, cần có kiến nghị đến cơ quan chức năng liên quan về Bộ 

Giao Thông Vận tải, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan,..khi có sự thay đổi trong hệ thống 

luật hoặc các văn bản hướng dẫn thi hành, cần ban hành sớm và thông báo công khai trên 

các cổng thông tin pháp lý chính thống nhất. Đồng thời kiến nghị lên cơ quan về việc hỗ 

trợ doanh nghiệp tra cứu, cập nhật nhanh dễ hiểu về những trường thông tin quan trọng, 

đặc biệt là những nội dung có liên quan đến ngành logistics.  

3.4.3 Kiến nghị đối với công ty 

Thuận Hưng cần đào tạo nhân sự và nâng cao nghiệp vụ từng bộ phận 

Để đảm bảo sự phát triển bền vững, doanh nghiệp cần tập trung đầu tư vào nguồn lực 

con người thông qua đào tạo bài bản. Nhân lực cần được trang bị đầy đủ kiến thức nghiệp 

vụ, hiểu rõ quy trình vận hành và thực hiện công việc theo đúng chuẩn mực mà công ty và 

cơ quan luật đề ra. Bên cạnh đó, nhân viên cũng cần nâng cao tinh thần chủ động trong 

công việc, tinh thần học hỏi và có trách nhiệm với nhiệm vụ phụ trách. Vì vậy, kiến nghị 

đối vối công ty xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu định kỳ, phù hợp với từng bộ 

phận, đặc biệt là bộ phận chứng từ, nhân viên điều phối, khai báo hải quan đây là bộ phận 

trực tiếp trong hoạt động giao nhận của công ty. 

Thuận Hưng cần cập nhật các văn bản pháp luật và các nghị định liên quan đến hoạt 

động vận tải 

Công ty cần xây dựng bộ phận có vai trò đảm nhận chuyên trách theo dõi và cập nhật 

các văn bản pháp lý liên quian đến logistics, vận tải, giao nhận,,..để áp dụng cho công ty. 

Tránh trường hợp không nắm kịp theo xu hướng của nền kinh tế chính trị nước ta. Đồng 

thời, Thuận Hưng tổ chức các buổi đào tạo nội bộ về luật hoặc mời chuyên gia có liên quan 

đến luật về tư vấn cho nhân sự để nắm được sự quan trọng của Luật trong nền kinh tế hiện 

nay. 



 

 

Thuận Hưng cần chủ động nâng cấp ứng dụng công nghệ hiện đại hơn 

Khuyến nghị công ty đầu tư và nâng cấp các hệ thống quản lý của doanh nghiệp hiện đại 

hơn và tích hợp với nhau như hệ thống eTMS, WMS, ORD,.. với nhau để đồng bộ dữ liệu, 

rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tính minh bạch và chính xác trong toàn bộ quy trình. 

  



 

 

KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi và hội nhập sâu rộng, 

ngành logistics nói chung và vận tải đường bộ nói riêng đóng vai trò huyết mạch trong 

chuỗi cung ứng hàng hóa. Qua quá trình nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực 

cạnh tranh dịch vụ vận tải đường bộ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Triển Thương 

Mại và Vận Tải Thuận Hưng”, khóa luận đã giải quyết được các nhiệm vụ nghiên cứu đặt 

ra và rút ra những kết luận chính sau: 

1. Về mặt lý luận: Khóa luận đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị vận tải đường 

bộ, làm rõ các khái niệm, vai trò và đặc điểm của phương thức này trong chuỗi cung ứng. 

Đồng thời, đề tài đã xác lập được bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động vận tải (KPIs) 

bao gồm: chi phí, thời gian (ODR), chất lượng dịch vụ, an toàn hàng hóa và mức độ ứng 

dụng công nghệ. Đây là nền tảng lý thuyết quan trọng để phân tích thực trạng tại doanh 

nghiệp. 

2. Về thực trạng hoạt động tại Công ty Thuận Hưng: Qua phân tích số liệu giai 

đoạn 2022–2024, Công ty Thuận Hưng đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận nhưng 

cũng đối mặt với không ít thách thức: 

• Thành tựu: Công ty duy trì được đà tăng trưởng doanh thu vận tải đường bộ ấn 

tượng (tăng 50,67% trong cả giai đoạn), mở rộng quy mô đội xe lên 67 chiếc và giữ vững 

uy tín với các đối tác lớn như Electrolux. Các chỉ số vận hành khá tích cực với tỷ lệ giao 

hàng đúng hạn (ODR) đạt mức cao (95,7%), tỷ lệ hư hỏng hàng hóa thấp (dưới 1%) và 

bước đầu ứng dụng hiệu quả các hệ thống công nghệ như eTMS, GPS. 

• Hạn chế: Tuy nhiên, hoạt động vận tải vẫn tồn tại những điểm nghẽn như: Tỷ lệ xe 

chạy rỗng chiều về còn cao gây lãng phí chi phí; hệ thống eTMS có dấu hiệu quá tải, chưa 

phân quyền linh hoạt và còn thiếu sự đồng bộ dữ liệu thời gian thực giữa các bộ phận; quy 

trình xử lý chứng từ còn thủ công dẫn đến sai sót (tỷ lệ 1,1%); và đội ngũ tài xế dù có kinh 

nghiệm nhưng còn thiếu sự chủ động và kỹ năng mềm trong xử lý tình huống phát sinh. 

3. Về giải pháp đề xuất: Dựa trên kết quả phân tích ma trận QSPM và định hướng 

phát triển đến năm 2030, khóa luận đã đề xuất nhóm giải pháp đồng bộ và khả thi nhằm 

khắc phục các điểm yếu và phát huy thế mạnh của công ty: 

• Ưu tiên hàng đầu: Nâng cấp toàn diện hệ thống eTMS, tích hợp tính năng phân 

quyền và cảnh báo dữ liệu để tối ưu hóa công tác lập kế hoạch vận tải, giảm thiểu sai sót 

thông tin. 



 

 

• Về nhân sự: Tập trung đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho đội ngũ 

tài xế, xây dựng văn hóa học hỏi và cơ chế thưởng phạt rõ ràng để tăng tính chủ động. 

• Về quy trình: Chuẩn hóa và số hóa quy trình chứng từ (POD), cải thiện dịch vụ 

chăm sóc khách hàng sau giao hàng và áp dụng mô hình Backhaul để giải quyết bài toán 

xe chạy rỗng. 

• Về phương tiện: Đa dạng hóa chủng loại xe, đặc biệt là các phương tiện chuyên 

dụng cho hàng hóa kích thước lớn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng dự án. 

Tóm lại, việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên sẽ giúp Công ty Thuận Hưng 

không chỉ tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành mà còn gia tăng đáng kể năng 

lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp giải pháp logistics tích hợp 

hàng đầu trong khu vực. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu, nhưng do hạn chế về thời 

gian và khả năng tiếp cận số liệu chi tiết, khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em 

rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn. 

  



 

 

PHỤ LỤC 

Bước 1 Quy trình giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường bộ tại Công ty Thuận 

Hưng: 

Khách hàng gửi Booking Request ít nhất trước 1 ngày đến bộ phận DT. Sau đó, CS 

của bộ phận DT nhận Booking Request (Yêu cầu đặt hàng). Mỗi Booking sẽ được gắn một 

mã SO để phân biệt trong Booking sẽ hiển thị các thông tin. 

Hình bảng 2.4: Thông tin Booking Request của EVN gửi cho CS DT 

 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

Ngay sau khi nhận được Booking Request thì bộ phận CS sẽ tiến hành kiểm tra và rà 

soát kỹ lưỡng các thông tin chi tiết được cung cấp. Việc này giúp đảm bảo tất cả dữ liệu từ 

khách hàng đều đầy đủ, chính xác. Sau đó, nhân viên sẽ chủ động liên hệ khách hàng để 

xác nhận lại thông tin. Trường thông tin của khách hàng bị sai lệch hoặc thiếu sót, nhân 

viên sẽ nhanh chóng chỉnh sửa kịp thời, nhằm đảm bảo quy trình diễn ra trơn tru hơn. Đối 

với bộ phận kho sẽ xử lý dữ liệu và tổng hợp thông tin cần thiết và gửi đơn cho bộ phận 

vận tải theo 2 cut-off time là 10:00 và 14:00 hàng ngày. 

Thông tin trên vào ngày 21/04/2025, nhân viên Logistics của Electrolux Việt Nam đã 

gửi yêu cầu đặt chỗ qua mail cho bộ phận CS phụ trách dự án. Nội dung mail được đính 

kèm phía dưới nhau sau:  



 

 

 

Hình 2.5: Khách hàng gửi Booking Request cho bộ phận CS DT 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

Sau khi xác nhận thông tin đã chính xác, nhân viên CS sẽ tiến hành nhập dữ liệu 

Booking vào hệ thống eTMS của công ty. Việc nhập dữ liệu giúp cho thông tin được an 

toàn, theo dõi thuận tiện, tra cưu và lưu trữ sẽ dễ dàng hơn trong quy trình. Các thông tin 

lô hàng trên hệ thống bao gồm: Số đơn hàng, số AWB, ngày lấy hàng, tên khách hàng, số 

PO, loại hình dịch vụ, kho lấy hàng, nơi lấy hàng và nơi giao hàng. 

 

Hình 2.6: Booking của khách hàng trên hệ thống eTMS 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

Đối với mỗi đơn hàng, luôn đi kèm các thông tin chi tiết quan trọng bao gồm: thông 

tin người gửi, người nhận, mô tả hàng hóa, nơi sản xuất, ngày dự kiến giao hàng,…và các 

yêu cầu khác. 



 

 

 

Hình 2.7: Mô tả chi tiết đơn hàng 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

Quy trình tiếp theo sau khi CS nhập liệu hoàn thành lên hệ thống, dựa trên các dữ 

liệu đó hệ thống eTMS sẽ tự động tạo ra lệnh vận chuyển (Transport Oder) và tính toán 

tuyến đường, chi phí, thời gian phù hợp với tiêu chí Just-In-Time của công ty và các yếu 

tố cần thiết khác. Tiếp theo, sắp xếp và điều phối phương tiện vận chuyển dựa trên mã lệnh 

được tạo, quá trình này thực hiện qua mail của Outlook gửi đến cho bộ phận OPS của 

THUẬN HƯNG. Sau khi nhận được mail, bộ phận OPS sẽ kiểm tra và đối chiếu với danh 

sách xe có sẳn trong hệ thống. Các loại xe sẽ phân theo tải trọng, loại xe, tình trạng sẳn có 

của xe ngay tại bãi có đáp ứng được với đơn hàng không. Bộ phận OPS sẽ điều phối xe tải 

và lựa chọn xe có khả năng đáp ứng nhu cầu từ yếu tố tải trọng, loại xe, loại hình…Đối với 

THUẬN HƯNG, sẽ sử dụng hai đội ngũ xe để vận chuyển hàng hóa.  

Thuận Hưng có đội ngũ là nhà xe vận tải riêng với đa phần vận tải hàng dự án 

Electrolux có tải trọng 2 tấn phù hợp cho các đơn hàng nhỏ lẻ, hay phân phối đến các đại 

lý nhỏ. OPS sẽ gửi kế hoạch đến tài xế và báo cửa cho tài xế điều khiển xe vào vị trí cần 

xuất hàng. 

Khi số lượng đơn hàng vượt quá với năng lực vận chuyển hiện tại và đội xe nội bộ 

khi không đáp ứng tiến độ giao hàng đúng hạn, công ty sẽ hợp tác với các nhà xe bên ngoài 

gọi tắt là Vendor để hỗ trợ trong việc giao nhận. Sau khi hoàn tất việc sắp xếp, OPS sẽ 

chuyển giao đầy đủ thông tin về đơn hàng cho phía Vendor, nhằm các đội xe thực hiện liền 

mạch và hiệu quả khiến cho hoạt động diễn ra theo đúng quy trình.Vào thời gian cut-off 



 

 

lần 1 vào 8:00 sáng, nhân viên điều phiếu sẽ gửi thông tin bảng kế hoạch cho kho soạn 

hàng. 

 

Hình 2.8: Kế hoạch xe lấy hàng nhân viên điều phối gửi cho kho và bộ phận CS 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

 

 

Hình 2.9: Kế hoạch chi tiết Wawe 176 – Ngày 21/04/2025 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

Bước 2: Sắp xếp và điều phối phương tiện vận chuyển 

Sau khi xác nhận thông tin đã chính xác, nhân viên CS sẽ tiến hành nhập dữ liệu 

Booking vào hệ thống eTMS của công ty. Việc nhập dữ liệu giúp cho thông tin được an 

toàn, theo dõi thuận tiện, tra cưu và lưu trữ sẽ dễ dàng hơn trong quy trình. Các thông tin 

lô hàng trên hệ thống bao gồm: Số đơn hàng, số AWB, ngày lấy hàng, tên khách hàng, số 

PO, loại hình dịch vụ, kho lấy hàng, nơi lấy hàng và nơi giao hàng. 



 

 

 

Hình 2.6: Booking của khách hàng trên hệ thống eTMS 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

Đối với mỗi đơn hàng, luôn đi kèm các thông tin chi tiết quan trọng bao gồm: thông 

tin người gửi, người nhận, mô tả hàng hóa, nơi sản xuất, ngày dự kiến giao hàng,…và các 

yêu cầu khác. 

 

Hình 2.7: Mô tả chi tiết đơn hàng 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

Quy trình tiếp theo sau khi CS nhập liệu hoàn thành lên hệ thống, dựa trên các dữ 

liệu đó hệ thống eTMS sẽ tự động tạo ra lệnh vận chuyển (Transport Oder) và tính toán 

tuyến đường, chi phí, thời gian phù hợp với tiêu chí Just-In-Time của công ty và các yếu 

tố cần thiết khác. Tiếp theo, sắp xếp và điều phối phương tiện vận chuyển dựa trên mã lệnh 

được tạo, quá trình này thực hiện qua mail của Outlook gửi đến cho bộ phận OPS của 

THUẬN HƯNG. Sau khi nhận được mail, bộ phận OPS sẽ kiểm tra và đối chiếu với danh 



 

 

sách xe có sẳn trong hệ thống. Các loại xe sẽ phân theo tải trọng, loại xe, tình trạng sẳn có 

của xe ngay tại bãi có đáp ứng được với đơn hàng không. Bộ phận OPS sẽ điều phối xe tải 

và lựa chọn xe có khả năng đáp ứng nhu cầu từ yếu tố tải trọng, loại xe, loại hình…Đối với 

THUẬN HƯNG, sẽ sử dụng hai đội ngũ xe để vận chuyển hàng hóa.  

Thuận Hưng có đội ngũ là nhà xe vận tải riêng với đa phần vận tải hàng dự án 

Electrolux có tải trọng 2 tấn phù hợp cho các đơn hàng nhỏ lẻ, hay phân phối đến các đại 

lý nhỏ. OPS sẽ gửi kế hoạch đến tài xế và báo cửa cho tài xế điều khiển xe vào vị trí cần 

xuất hàng. 

Khi số lượng đơn hàng vượt quá với năng lực vận chuyển hiện tại và đội xe nội bộ 

khi không đáp ứng tiến độ giao hàng đúng hạn, công ty sẽ hợp tác với các nhà xe bên ngoài 

gọi tắt là Vendor để hỗ trợ trong việc giao nhận. Sau khi hoàn tất việc sắp xếp, OPS sẽ 

chuyển giao đầy đủ thông tin về đơn hàng cho phía Vendor, nhằm các đội xe thực hiện liền 

mạch và hiệu quả khiến cho hoạt động diễn ra theo đúng quy trình.Vào thời gian cut-off 

lần 1 vào 8:00 sáng, nhân viên điều phiếu sẽ gửi thông tin bảng kế hoạch cho kho soạn 

hàng. 

 

Hình 2.8: Kế hoạch xe lấy hàng nhân viên điều phối gửi cho kho và bộ phận CS 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

 



 

 

 

Hình 2.9: Kế hoạch chi tiết Wawe 176 – Ngày 21/04/2025 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

Các thông tin bao gồm:  

Ngày gửi wawe: 19/04/2025, ngày 21/04/2025 là thứ 2 nên OPS gửi vào ngày Thứ 7 

Ngày lấy hàng: 21/04/2025 

Khu vực giao hàng: Đồng Nai 

Loại xe: 2 Tấn  

Tuyến đường: Long Thành 

Số lượng: 33 

Số khối: 4.45 CMB 

Thời gian xe vào kho nhận hàng: 8:00 

Số xe: 50E-115.31 

Tên tài xế: Dương Trần Trung Kiên 

Các điểm cần lưu ý trong kế hoạch W174: W174 bao gồm 11 điểm giao hàng khu 

vực Tỉnh (Leadtime: Tỉnh+1). Các đơn hàng cần được giao đúng hoặc sớm hơn ngày giao 

hàng yêu cầu và không được quá hạn Purchare Order (PO). Sau khi nhận đơn hàng, tài xế 

Dương Trần Trung Kiên đã nắm được thông tin thứ tự và khung giờ và báo cho bộ phận 

CS để đặt chỗ Booking giao hàng. 



 

 

 

Hình 2.10:  Mã QR Booking 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

Bước 3: Tài xế đến kho lấy hàng 

Khi tài xế đến kho, nhân viên xuất hàng tại kho kiểm tra tình hình xe bao gồm tất cả 

các quy định tiêu chuẩn về thiết bị an toàn trên xe. Kiểm tra nếu không xảy ra trường hợp 

bất thường nào thì tài xế tiến hành kiểm tra đủ và đúng số lượng từng mặt hàng, từng loại 

theo đúng với chứng từ. Sau khi vận chuyển lên xe hàng đủ và đúng, tài xế báo với nhân 

viên điều phối để bàn giao các chứng từ như Proof of Delivery (POD), Phiếu cân, Hóa đơn, 

Delivery Order,..tùy vào từng mặt hàng.  



 

 

 

Hình 2.11: Hàng hóa được xếp vào xe tải 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

Bước 4: Vận chuyển hàng, giao hàng và hoàn tất thủ tục 

Tài xế tiến hành vận chuyển hàng hóa tới các điểm có trong kế hoạch. Trong quá trình 

vận chuyển, những vấn đề như xe hư hỏng, khách có việc đột xuất, tai nạn giao thông, hoặc 

các nguyên nhân khách quan khác dẫn đến trễ hạn giao hàng thì tài xế phải báo cáo với 

nhân viên điều độ và bộ phận CS ngay lập tức để lên phương hướng giải quyết với khách 

hàng. Khi đến điểm giao hàng, sau khi dỡ hàng xuống, tài xế kiểm tra kỹ tình trạng và số 

lượng hàng hóa, đối chiếu với thông tin trên lệnh giao hàng. Nếu phát hiện bất kỳ sự cố 

nào như hàng hóa bị hư hỏng, móp méo, thùng hàng bị rách, thiếu hụt, hoặc tình trạng 

không đúng theo yêu cầu, tài xế báo cáo cho bộ phận CS tương tự như trong quá trình vận 

chuyển.  

Tài xế sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về sự cố cùng với hình ảnh chụp chi tiết tình 

trạng thực tế của hàng hóa. Điều này giúp bộ phận CS nhanh chóng nắm bắt tình hình, 

từ đó có thể kịp thời hỗ trợ tài xế xử lý vấn đề và liên hệ với khách hàng EVN ngay lập 

tức để thông báo tình trạng đơn hàng, phối hợp giải quyết ngay thời điểm đó. 

Bộ phận CS có trách nhiệm xem xét các thông tin mà tài xế cung cấp và gửi cho EVN 



 

 

để đưa ra các hướng dẫn chi tiết cần thực hiện, ví dụ như tiếp tục giao hàng, đổi hàng hoặc 

thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp để đảm bảo quá trình giao nhận diễn ra suôn 

sẻ và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Việc thông báo sự cố và cung cấp chứng cứ ngay 

tại thời điểm giao hàng là yếu tố quan trọng, giúp giải quyết tình huống nhanh chóng, hiệu 

quả, hạn chế tối đa các tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh sau này.  

Sau khi giao hàng, tài xế yêu cầu khách hàng ký nhận biên bản, cập nhật báo cáo giao 

hàng hằng ngày và gửi cho bộ phận DT. Bộ phận DT sẽ tiến hành cập nhật tình trạng giao 

hàng và gửi đến Electrolux theo thời gian quy định. Ngoài ra, trong quá trình giao hàng, 

tài xế phải lưu giữ lại phiếu thu phí tại các trạm thu phí BOT (Build Operate Transfer) hay 

kho bãi để làm bằng chứng đã ứng tiền trước để được giải chi sau khi hoàn thành chuyến. 

Đặc biệt, với những lô hàng có phát sinh them các chi phí như bốc xếp hay neo đêm thì tài 

xế phải thông báo cho nhân viên CS để làm việc với khách hàng, sau khi xác nhận xong 

chi phí thì tài xế mới tiến hành xếp dỡ hàng hóa hoặc neo đêm. 

Thực tế lô hàng W174: Ngày 21/04/2025, vào 16:00 tài xế sẽ cập nhật tình trạng giao 

hàng như sau:  W174 giao hàng được 6 điểm: 4-7-8-9-10 rớt 5 điểm: 1-2-3-5-6 ( các điểm 

rớt là điểm không giao kịp trong ngày), và các điểm này được giao vào ngày tiếp theo 

22/04/2025 để hoàn tất đơn hàng theo đúng leadtime Tỉnh+1. Tương tự, nếu hàng giao 

không kịp tài xế sẽ phải neo đêm, trường hợp giao hàng đúng lúc thì xe tải di chuyển về 

bãi xe. 

Bước 5: Hoàn tất đơn hàng 

Sau khi hoàn tất việc giao hàng tại các điểm được chỉ định, tài xế có trách nhiệm yêu 

cầu người nhận hàng xác nhận đầy đủ bằng chữ ký trên các chứng từ liên quan như lệnh 

giao hàng, hóa đơn hoặc các giấy tờ đi kèm khác tùy theo tính chất từng đơn hàng. Sau khi 

khách hàng hoàn tất việc ký nhận, tài xế có trách nhiệm thu hồi đầy đủ các chứng từ liên 

quan và tiến hàng kiểm tra kỹ lưỡng. Trong trường hợp phát hiện thiếu sót hoặc sai lệch, 

tài xế cần chủ động yêu cầu bổ sung đảm bảo bộ hồ sơ chứng từ hợp lệ trước khi kết thúc 

hành trình giao hàng. Sau đó, tài xế sẽ chụp ảnh chứng từ rõ ràng để cập nhật lên hệ thống 

eTMS và quan trọng nhất là phải bấm app đã hoàn thành đơn hàng để kết thúc chuyến theo 

thời gian thực để nhân viên có thể kiểm tra và theo dõi. 



 

 

 

 

Hình 2.12: Tài xế Kiên W237 cập nhật POD sau khi giao hàng trên eTMS 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

Sau khi tài xế bấm app hoàn thành đơn hàng, hệ thống sẽ ghi nhận tình trạng đơn 

hàng ở trạng thái “ Finished”. Thời gian giao hàng tại điểm cuối cần được đồng bộ chính 

xác với hệ thống theo từng chuyến hàng cụ thể. Bộ phận phụ trách có trách nhiệm rà soát, 

đối chiếu thời gian và địa điểm do tài xế cập nhật nhằm phát hiện kịp thời các sai lệch hoặc 

dấu hiệu gian lận, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong toàn bộ quá trình giao nhận. 



 

 

 

 

 

Hình 2.13: Tình trạng đơn hàng được cập nhật trên hệ thống eTMS 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

  



 

 

Tình trạng đơn hàng được cập nhật trên hệ thống eTMS: 

Số đơn hàng: 9002559536-9302504197 

Số Waybill: VNHCM04250022065 

Thời gian tài xế xác nhận đơn hàng (Driver confirm): 8:00 

Xác nhận đơn hàng (Confirm Booking): 20/04/2025 22:45 

Thời gian tài xế đến kho: 21/04/2025 8:00 

Thời gian tài xế lấy hàng xong và rời khỏi kho: 21/04/2025 11:41 

Thời gian tài xế đến điểm giao hàng: 21/04/2025 13:43 

Thời gian tài xế giao hàng xong ngày 1: 21/04/2025 17:51 

Thời gian hoàn tất đơn hàng: 22/04/2024 15:58 

 

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, nhân viên CS sẽ nhận nhiệm vụ kiểm tra lại 

thông tin đơn hàng cũng như độ chính xác của chứng từ trên hệ thống eTMS, nếu có sai 

sót sẽ báo lại với bộ phận vận chuyển để điều chỉnh ngay và thực hiện bước cuối cùng là 

đóng lệnh trên hệ thống eTMS để tài xế không chỉnh sửa và bổ sun g thêm bất kì thông tin 

mới. 

 

Hình 2.14 : CS đóng lệnh giao hàng trên hệ thống eTMS 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

Cuối cùng, tài xế sau khi hoàn tất đơn hàng và nộp lại chứng từ cho bộ phận vận tải 

để kiểm tra và lưu trữ thông tin. Hạn nộp chứng từ: Tính từ ngày giao hàng thành công (D), 

đối với HCM là D+2; Tỉnh là D+5 

POD 1 đơn giao hàng lẻ của tài xế W174 đã giao ngày 21/04/2025 



 

 

 

Hình 2.15 : POD 1 đơn giao hàng lẻ của tài xế W174 đã giao ngày 21/04/2025 

(Nguồn: Bộ phận DT tại ICD của Thuận Hưng) 

Order No: 01569261 

Đơn đặt hàng ngày: 14/04/2025 

Số đơn hàng: 9002559536-9302504197 

Mã số khách hàng: 60042122 

Số đơn hàng của khách: WHS 140425-OMG1 

Model ID: ESE6600A-AVN 

Số lượng: 1.4356 CBM 

Trọng lượng: 97KG 



 

 

Ngày giao hàng yêu cầu: 29/042025 

Ngày thực tế giao hàng: 21/04/2025 

Địa điểm giao hàng: M2Q8-7CW Long Thành, Gần UBND Xã Phước Thái, Đồng 

Nai, Việt Nam. 

 

Về phía khách hàng: Electrolux là đối tác dự án của THUẬN HƯNG, Electrolux là 

một trong những tập đoàn lớn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị gia đụng và điện tử 

tiêu dùng, có trụ sở chính tại Thụy Điển. Với nhiều năm phát triển của mịn, hiện tại 

Electrolux đã hiện diện hơn 150 quốc gia và trong đó có Việt Nam với các sản phẩm như 

máy lạnh, tủ lạnh, máy sấy, lò vi sóng,… mang thương hiệu của mình gắn liền với chất 

lượng ngày càng phát triển hơn về chất lượng. Tại Việt Nam, Electrolux Việt Nam là một 

trong những doanh nghiệp FDI hoạt động mạnh mẽ và có mối quan hệ đối tác với Thuận 

Hưng trong chiến lược cung ứng hàng hóa sản phẩm. Electrolux chọn Thuận Hưng là nơi 

hợp tác chính để vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ là chủ yếu và thực hiện nhiệm vụ 

quản lý kho bãi, lưu trữ hàng hóa tại các kho của THUẬN HƯNG. 
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